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BÀI 1. MỆNH ĐỀ
Dạng 1: Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến

1. Phương pháp

Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai.

Một câu khẳng định đúng được gọi là một mệnh đề đúng, một câu khẳng định sai được gọi là mệnh đề sai. 

Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh hoặc câu chưa xác định được tính đúng sai thì không phải là mệnh đề. 
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.

(1) Ở đây đẹp quá!

(2) Phương trình 
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(3) 16 không là số nguyên tố 

(4) Hai phương trình 
[image: image2.wmf]2
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 và 
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 có nghiệm chung.

(5) Số 
[image: image4.wmf]p

 có lớn hơn 
[image: image5.wmf]3

 hay không? 

(6) Italia vô địch Worldcup 2006.
(7) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.

Lời giải

Ví dụ 2: Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

a) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

b) 
[image: image6.wmf],25.
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c) 
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d)  Phương trình 
[image: image8.wmf]2
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 có nghiệm.

Hướng dẫn giải
3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!
B. Bạn có đi học không?


C. Đề thi môn Toán khó quá!
D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Hướng dẫn giải
Câu 2.
 Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. 
[image: image9.wmf]31
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C. 
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D. Bạn học giỏi quá!

Hướng dẫn giải
Câu 3.
 Cho các phát biểu sau đây:

1. “17 là số nguyên tố”

2. “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”

3. “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”

4. “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?

A. 
[image: image11.wmf]4

.
B. 
[image: image12.wmf]3

.
C. 
[image: image13.wmf]2

.
D. 
[image: image14.wmf]1

.

Hướng dẫn giải
Câu 4.
 Cho các câu sau đây:

1. “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.
2. “
[image: image15.wmf]2
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3. “Mệt quá!”.


4. “Chị ơi, mấy giờ rồi?”.

Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 
[image: image16.wmf]1

.
B. 
[image: image17.wmf]3

.
C. 
[image: image18.wmf]4

.
D. 
[image: image19.wmf]2

.

Hướng dẫn giải
Câu 5.
 Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?

A. 
[image: image20.wmf]p

 có phải là một số vô tỷ không?.
B. 
[image: image21.wmf]225
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C. 
[image: image22.wmf]2

 là một số hữu tỷ.

D. 
[image: image23.wmf]4
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Câu 6. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?


A. Buồn ngủ quá!
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.



C. 8 là số chính phương.
D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.

Lời giải.

Câu 7. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là không phải là mệnh đề?


a) Huế là một thành phố của Việt Nam.
b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.


c) Hãy trả lời câu hỏi này!

d) 
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e) 
[image: image25.wmf]68125.
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f) Bạn có rỗi tối nay không?


g) 
[image: image26.wmf]211.
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A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Lời giải.

Câu 8: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Hãy đi nhanh lên!

b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.


c) 
[image: image27.wmf]57415.
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d) Năm 
[image: image28.wmf]2018

 là năm nhuận.


A. 
[image: image29.wmf]4.

 
B. 
[image: image30.wmf]3.


C. 
[image: image31.wmf]1.


D. 
[image: image32.wmf]2.


Lời giải.

Câu 9: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Cố lên, sắp đói rồi!

b) Số 15 là số nguyên tố.


c) Tổng các góc của một tam giác là 
[image: image33.wmf]180.
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d) 
[image: image34.wmf]x

 là số nguyên dương.


A. 
[image: image35.wmf]3.

 
B. 
[image: image36.wmf]2.

 
C. 
[image: image37.wmf]4.

 
D. 
[image: image38.wmf]1.


Lời giải.

Câu 10: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?


A. Đi ngủ đi!
B. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. 




C. Bạn học trường nào? 
D. Không được làm việc riêng trong giờ học.

Lời giải.

Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?


A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.


B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.



C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.



D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

Lời giải.

Câu 12:
 Mệnh đề 
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 với a là số thực cho trước. Tìm 
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 để mệnh đề đúng.
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Câu 13:
 Với giá trị nào của x thì 
[image: image45.wmf]2
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 là mệnh đề đúng?
A. 
[image: image46.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image48.wmf]1
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D. 
[image: image49.wmf]0

x

=

. 
Lời giải

Dạng 2: Xét tính đúng sai của mệnh đề
1. Phương pháp

Một câu khẳng định đúng là mệnh đề đúng, một câu khẳng định sai là mệnh đề sai.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image50.wmf](
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 là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. 
[image: image52.wmf](
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B. 
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C. 
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Hướng dẫn giải
Ví dụ 2: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?

A. Nếu 
[image: image56.wmf]ab
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 thì 
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B. Nếu 
[image: image58.wmf]a

 chia hết cho 9 thì 
[image: image59.wmf]a

 chia hết cho 3.

C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 
[image: image60.wmf]0
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 thì tam giác đó đều.

Lời giải.

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:
 Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. 
[image: image61.wmf] 
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C. 
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Lời giải

Câu 2.
 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image72.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image77.wmf]x

"Î

¡

, 
[image: image78.wmf]1

x

>-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image79.wmf]Þ
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D. 
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Hướng dẫn giải
Câu 3.
 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 
[image: image85.wmf]62

 là số hữu tỷ.

B. Phương trình 
[image: image86.wmf]2
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 nghiệm trái dấu.

C. 
[image: image88.wmf]17

 là số chẵn.

D. Phương trình 
[image: image89.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?


A. 
[image: image90.wmf]2
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C. 
[image: image92.wmf]2352232.5.
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D. 
[image: image93.wmf]2352232.5.
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Lời giải.

Câu 5:
 Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng?

A. 
[image: image94.wmf]2
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Lời giải

Câu 6:
 Hỏi trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. 
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C. 
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Lời giải

Dạng 3: Phủ định của mệnh đề

1. Phương pháp

Cho mệnh đề 
[image: image102.wmf]P

. Mệnh đề “Không phải 
[image: image103.wmf]P

 ” gọi là mệnh đề phủ định của 
[image: image104.wmf]P

. Ký hiệu là 
[image: image105.wmf]P

. Nếu 
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 đúng thì 
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 sai, nếu 
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 sai thì 
[image: image109.wmf]P

 đúng.
Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image110.wmf]()
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
Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng
Ví dụ 1: Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau, cho biết mệnh đề này đúng hay sai?


[image: image116.wmf]:
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 " Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau"


[image: image117.wmf]:
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 " 6 là số nguyên tố"


[image: image118.wmf]:
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 " Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh còn lại"
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Lời giải

Ví dụ 2: Cho mệnh đề chứa biến "
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" , xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) 
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b) 
[image: image127.wmf]1

3

P

æö

÷

ç

÷

ç

÷

÷

ç

èø

 
 c) 
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Lời giải

Ví dụ 3: Dùng các kí hiệu để viết các câu sau và viết mệnh đề phủ định của nó.

a) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho sáu

b) Với mọi số thực bình phương của nó là một số không âm.

c) Có một số nguyên mà bình phương của nó bằng chính nó.

d) Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó.

Lời giải

Ví dụ 4: Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm phủ định của nó.
a) A : "
[image: image130.wmf]2
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b) B: " Tồn tại số tự nhiên đều là số nguyên tố".

c) C : " 
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d) D: "
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e) E: " Tồn tại hình thang là hình vuông ".

f) F: " Tồn tại số thực 
[image: image135.wmf]a

 sao cho 
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Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho mệnh đề: “
[image: image137.wmf]2
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”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. 
[image: image138.wmf]2

,350

xxx

"Î++£

¡

 QUOTE 
 .
B. 
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Câu 2.
 Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

A. Không có học sinh nào trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.

B. Mọi học sinh trong lớp C4 đều chấp hành luật giao thông.

C. Có một học sinh trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.

D. Mọi học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông.

Câu 3.
 Cho mệnh đề: “ Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

A. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Toán”.

B. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều không thích học môn Toán”.

C. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Văn”.

D. “ Có một học sinh trong lớp 10A thích học môn Toán”.

Câu 4.
 Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
[image: image145.wmf]2018

 là số tự nhiên chẵn” là

A. 
[image: image146.wmf]2018

 là số chẵn.

B. 
[image: image147.wmf]2018

 là số nguyên tố.
C. 
[image: image148.wmf]2018

 không là số tự nhiên chẵn.
D. 
[image: image149.wmf]2018

 là số chính phương.

Câu 5.
 Mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là

A. Có ít nhất một động vật di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.

C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D. Mọi động vật đều không di chuyển.

Câu 6:
 Cho mệnh đề “
[image: image150.wmf]2
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”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên? 

A. 
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C. 
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Câu 7:
 Cho mệnh đề: 
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A. 
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[image: image158.wmf]2
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[image: image159.wmf]2
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Câu 8:
 Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
[image: image160.wmf]2
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A. 
[image: image161.wmf]2
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C. 
[image: image163.wmf]2
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[image: image164.wmf]2
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Câu 9:
 Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình 
[image: image165.wmf](
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 vô nghiệm” là mệnh đề nào sau đây?

A. Phương trình 
[image: image166.wmf](
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 có nghiệm. 
B. Phương trình 
[image: image167.wmf](
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 có 2 nghiệm phân biệt.
C. Phương trình 
[image: image168.wmf](
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 có nghiệm kép.

 D. Phương trình 
[image: image169.wmf](
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 không có nghiệm.

Câu 10.
 Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
[image: image170.wmf]2
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Câu 11.
 Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image175.wmf]2
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Câu 12.
 Cho 
[image: image180.wmf]x

 là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “
[image: image181.wmf]x
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 chẵn, 
[image: image182.wmf]2
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 là số chẵn” là mệnh đề

A. 
[image: image183.wmf]x
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[image: image184.wmf]2
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 là số lẻ.
B. 
[image: image185.wmf]x
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 lẻ, 
[image: image186.wmf]2
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 là số chẵn.

C. 
[image: image187.wmf]x
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[image: image188.wmf]2
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 là số lẻ.
D. 
[image: image189.wmf]x
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 chẵn, 
[image: image190.wmf]2
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 là số lẻ.

Câu 13.
 Phủ định của mệnh đề 
[image: image191.wmf]2
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A. 
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":2520"

xxx

$Î-+¹

¤

.

C. 
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Câu 14.
 Cho mệnh đề 
[image: image196.wmf]2
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. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. 
[image: image197.wmf]2
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Câu 15.
 Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
[image: image201.wmf]2
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, 130

xxx

$Î++¹

¡

”.

Câu 16.
 Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image206.wmf]2
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Dạng 4: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương

1. Phương pháp

Cho 2 mệnh đề 
[image: image211.wmf]P

 và 
[image: image212.wmf]Q

. 


Mệnh đề “Nếu 
[image: image213.wmf]P

 thì 
[image: image214.wmf]Q

” gọi là mệnh đề kéo theo. Ký hiệu là 
[image: image215.wmf]PQ

Þ

. Mệnh đề 
[image: image216.wmf]PQ

Þ

 chỉ sai khi P đúng Q sai, và đúng trong các trường hợp con lại. 

Cho mệnh đề 
[image: image217.wmf]PQ

Þ

. Khi đó mệnh đề 
[image: image218.wmf]QP

Þ

 gọi là mệnh đề đảo của 
[image: image219.wmf]PQ

Þ

.


Mệnh đề “
[image: image220.wmf]P

 nếu và chỉ nếu 
[image: image221.wmf]Q

” gọi là mệnh đề tương đương, ký hiệu 
[image: image222.wmf]PQ

Û

. Mệnh đề 
[image: image223.wmf]PQ

Û

 đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo 
[image: image224.wmf]PQ

Þ

 và 
[image: image225.wmf]QP

Þ

 đều đúng và sai trong các trường hợp còn lại. 

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Phát biểu mệnh đề 
[image: image226.wmf]PQ

Þ

 và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của nó.

a) 
[image: image227.wmf]:
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 " Tứ giác 
[image: image228.wmf]ABCD

 là hình thoi" và 
[image: image229.wmf]:

Q

 " Tứ giác 
[image: image230.wmf]ABCD

 AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường"

b) 
[image: image231.wmf]:"29"
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 và 
[image: image232.wmf]:"43"
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c) 
[image: image233.wmf]:
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 " Tam giác 
[image: image234.wmf]ABC

 vuông cân tại A" và 
[image: image235.wmf]:
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 " Tam giác 
[image: image236.wmf]ABC

 có 
[image: image237.wmf]µ
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d) 
[image: image238.wmf]:
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" Ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam" và 
[image: image239.wmf]:

Q

" Ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ"

Hướng dẫn giải
Ví dụ 2: Phát biểu mệnh đề 
[image: image240.wmf]PQ

Û

 bằng hai cách và và xét tính đúng sai của nó.
a) 
[image: image241.wmf]:
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 "Tứ giác 
[image: image242.wmf]ABCD

 là hình thoi" và 
[image: image243.wmf]:
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" Tứ giác 
[image: image244.wmf]ABCD

 là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau"

b) 
[image: image245.wmf]:
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 " Bất phương trình 
[image: image246.wmf]2
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 có nghiệm" và 
[image: image247.wmf]:
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Hướng dẫn giải
3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Hướng dẫn giải
Câu 2:
 Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

A. Nếu 
[image: image249.wmf]a

 và 
[image: image250.wmf]b

 cùng chia hết cho 
[image: image251.wmf]c

 thì 
[image: image252.wmf]ab

+

 chia hết cho 
[image: image253.wmf]c

.

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau.

C. Nếu 
[image: image254.wmf]a

 chia hết cho 
[image: image255.wmf]3

 thì 
[image: image256.wmf]a

 chia hết cho 
[image: image257.wmf]9

.

D. Nếu một số tận cùng bằng 
[image: image258.wmf]0

 thì số đó chia hết cho 
[image: image259.wmf]5

.

Hướng dẫn giải
Câu 3:
 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí?

A. 
[image: image260.wmf]2
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chia hết cho 
[image: image261.wmf]3

(
[image: image262.wmf]x

 chia hết cho
[image: image263.wmf]3
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B. 
[image: image264.wmf]2
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chia hết cho 
[image: image265.wmf]6
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[image: image266.wmf]x

 chia hết cho 
[image: image267.wmf]3
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C. 
[image: image268.wmf]2
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chia hết cho 
[image: image269.wmf]9
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[image: image270.wmf]x

 chia hết cho 
[image: image271.wmf]9
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D. 
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chia hết cho 
[image: image273.wmf]4

 và 
[image: image274.wmf]6

(
[image: image275.wmf]x

 chia hết cho 
[image: image276.wmf]12

.

Hướng dẫn giải
Câu 4:
 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là định lí?

A.
[image: image277.wmf]2
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C. 
[image: image279.wmf]2
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. D. Nếu 
[image: image280.wmf]ab
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 chia hết cho 
[image: image281.wmf]3

 thì 
[image: image282.wmf], 
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 đều chia hết cho
[image: image283.wmf]3

.

Lời giải

Dạng 5: Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại

1. Phương pháp

· Kí hiệu (: đọc là với mọi, (: đọc là tồn tại
· Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image284.wmf]", ()"
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 là 
[image: image285.wmf]", ()".
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· Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image286.wmf]", ()"
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 là 
[image: image287.wmf]", ()".
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Câu 1: Mệnh đề 
[image: image288.wmf]2
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 khẳng định rằng:

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 
[image: image289.wmf]3

.

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 
[image: image290.wmf]3

.

C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 
[image: image291.wmf]3

.

D. Nếu 
[image: image292.wmf]x

 là số thực thì 
[image: image293.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Câu 2: Kí hiệu 
[image: image294.wmf]X

 là tập hợp các cầu thủ 
[image: image295.wmf]x

 trong đội tuyển bóng rổ, 
[image: image296.wmf](
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 là mệnh đề chứa biến “
[image: image297.wmf]x

 cao trên 
[image: image298.wmf]180 
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”. Mệnh đề 
[image: image299.wmf]",()"
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khẳng định rằng:

A. Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 
[image: image300.wmf]180 

cm

.

B. Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 
[image: image301.wmf]180 

cm

.

C. Bất cứ ai cao trên 
[image: image302.wmf]180 

cm

 đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

D. Có một số người cao trên 
[image: image303.wmf]180 

cm

 là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. 

Hướng dẫn giải
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”.
A. Mọi động vật đều không di chuyển.

B. Mọi động vật đều đứng yên.

C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Hướng dẫn giải
Câu 4: Phủ định của mệnh đề: “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào sau đây: 

A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn.

Hướng dẫn giải
Câu 5: Cho mệnh đề 
[image: image304.wmf]:
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[image: image305.wmf]2
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[image: image306.wmf]A
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C. Không tồn tại
[image: image309.wmf]2
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[image: image310.wmf]2
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Hướng dẫn giải
3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Tìm mệnh đề sai.
A. 
[image: image311.wmf]2

";230"

xxx

"++>

. 
B. 
[image: image312.wmf]2
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[image: image313.wmf]2
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D. 
[image: image314.wmf]1
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Hướng dẫn giải
Câu 2:
 Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
[image: image315.wmf]2
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[image: image318.wmf]1
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Hướng dẫn giải
Câu 3.
 Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?
A. 
[image: image319.wmf]2
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B. 
[image: image320.wmf]2
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"Î

¥

 thì 
[image: image323.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Câu 4.
 Chọn mệnh đề sai.
A. “
[image: image324.wmf]2
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Hướng dẫn giải

Câu 5.
 Tìm mệnh đề đúng. 

A. 
[image: image328.wmf]2
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Lời giải. 

Câu 6.
 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. 
[image: image332.wmf]n
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[image: image335.wmf]11
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[image: image339.wmf]4
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C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 
[image: image340.wmf]5
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[image: image341.wmf]n
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Hướng dẫn giải
Câu 7.
 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 
[image: image344.wmf]x
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B. 
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[image: image349.wmf]4
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,1

nn

"Î+

¥

 không chia hết cho 
[image: image351.wmf]3
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Hướng dẫn giải
BÀI 2. TẬP HỢP – CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP
Dạng 1: Tập hợp và các phần tử của tập hợp

1. Phương pháp

Cách liệt kê: Ghi tất cả các phần tử của tập hợp
Cách nêu tính chất đặc trưng: Từ tất cả các phần tử của tậ hợp, nhận biết tính chất đặc trưng và ghi tính chất đặc trưng của các phần tử.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Xác định các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng
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Ví dụ 2: Cho tập hợp 
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a) Hãy xác định tập 
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 bằng cách liệt kê các phần tử

b) Tìm tất cả các tập con của tập hợp 
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 mà số phần tử của nó nhỏ hơn 3.
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:
 Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một phần tử?
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Câu 2.
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Câu 3.
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Câu 5.
 Liệt kê phân tử của tập hợp 
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Câu 7.
Có bao nhiêu cách cho một tập hợp ?
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Câu 8:
 Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng?
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Câu 9:
 Cho hai tập hợp 
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Câu 10.
 Tìm số phần tử của tập hợp 
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Câu 11.
 Cho tập hợp 
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Câu 12.
 Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 13.
 Cho tập 
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Câu 14.
 Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?
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Câu 15. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?
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Câu 16.
 Cho 
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Câu 17.
 Tập hợp 
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Câu 18.
 Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. 
[image: image452.wmf]{

}

2

1

|340

Txxx

=Î+-=

¥

.
B. 
[image: image453.wmf]{

}

2

1

|30

Txx

=Î-=

¡




C. 
[image: image454.wmf]{

}

2

1

|2

Txx

=Î=

¥

.
D. 
[image: image455.wmf](

)

(

)

{

}

2

1

|1250

Txxx

=Î+-=

¤

.

Lời giải

Câu 19.
 Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: 
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Câu 20.
 Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 21.
 Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. 
[image: image466.wmf]{

}

2

560

xxx

Î+-=

¡

.
B. 
[image: image467.wmf]{

}

2

3520

xxx

Î-+=

¤

.

C. 
[image: image468.wmf]{

}

2

10

xxx

Î+-=

¢

.
D. 
[image: image469.wmf]{

}

2

510

xxx

Î+-=

¡

.

Lời giải

Dạng 2: Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau

1. Phương pháp


[image: image470.wmf](

)

ABxAxB

ÌÛ"ÎÞÎ


Các tính chất:

+ 
[image: image471.wmf],

AAA

Ì"



+ 
[image: image472.wmf],

AA

ÆÌ"



+ 
[image: image473.wmf],

ABBCAC

ÌÌÞÌ


( 
[image: image474.wmf](

ABAB

=ÛÌ

 và 
[image: image475.wmf](

)

),

BAxxAxB

ÌÛ"ÎÛÎ


2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Cho 
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho tập hợp 
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Câu 2.
 Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con?
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Câu 3.
 Cho tập hợp 
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Câu 4.
 Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?
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Câu 5: Cho tập hợp 
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Câu 6.
Số tập con của tập hợp có 
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Câu 7.
Cách viết nào sau đây là đúng?
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Câu 8.
 Cho tập hợp 
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Câu 9.
 Cho tập hợp 
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Câu 10:
 Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
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Câu 11:
 Cho hai tập hợp: 
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Câu 12: Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau ?
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Câu 13: Cho tập hợp 
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Dạng 3: Giao và hợp của hai tập hợp

1. Phương pháp

Cần nắm chắc các định nghĩa
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Cho các tập hợp sau 
[image: image556.wmf](
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 và 
[image: image557.wmf](
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. Tìm 
[image: image558.wmf]AB

Ç

.
Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:
 Cho 
[image: image559.wmf]{

}
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 và 
[image: image560.wmf]{

}

;;;

Bacde

=

. Hãy chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image561.wmf]{

}

;
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Ç=

.
B. 
[image: image562.wmf]{

}

;;;;

ABabcde

Ç=

.
C. 
[image: image563.wmf]{

}
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Ç=

. D. 
[image: image564.wmf]{

}

;
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Ç=

.

Lời giải

Câu 2:
 Cho hai tập hợp 
[image: image565.wmf]{

}
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 và 
[image: image566.wmf]{

}

2;7

B

=

. Khi đó

A. 
[image: image567.wmf]{

}

2;5

AB

Ç=

.

B. 
[image: image568.wmf]{

}
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.
C. 
[image: image569.wmf]AB
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.
 D. 
[image: image570.wmf]{

}
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Ç=

.

Lời giải

Câu 3.
 Cho hai tập hợp 
[image: image571.wmf]{

}

1;2;4;7;9

X
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 và 
[image: image572.wmf]{

}
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Y

. Tập hợp 
[image: image573.wmf]XY

È

 có bao nhiêu phần tử?

A. 
[image: image574.wmf]9

.
B. 
[image: image575.wmf]7

.
C. 
[image: image576.wmf]8

.
D. 
[image: image577.wmf]10

.

Lời giải

Câu 4.
 Cho 
[image: image578.wmf]{

}
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, 
[image: image579.wmf]{

}

0;1;2;3

B
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. Tập 
[image: image580.wmf]AB
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 bằng

A. 
[image: image581.wmf]{

}

1;2;3

.
B. 
[image: image582.wmf]{
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.
 C. 
[image: image583.wmf]{

}

0;1;2

.

D. 
[image: image584.wmf]{

}

0;1;2;3

.
Lời giải

Câu 5.
 Cho 
[image: image585.wmf]A

, 
[image: image586.wmf]B

 là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. 
[image: image588.wmf]AB

È

.
B. 
[image: image589.wmf]\

BA

.
C. 
[image: image590.wmf]\

AB

.
D. 
[image: image591.wmf]AB

Ç

.

Lời giải

Câu 6.
 Cho 
[image: image592.wmf]2

 tập hợp 
[image: image593.wmf](
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, 
[image: image594.wmf]{
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, chọn mệnh đề đúng.
A. 
[image: image595.wmf]{

}

2
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Ç=

.
B. 
[image: image596.wmf]{

}

5;4

AB

Ç=

.
C. 
[image: image597.wmf]{

}

2;4

AB

Ç=

.
D. 
[image: image598.wmf]{

}

3

AB

Ç=

.

Lời giải

Câu 7.
 Cho hai tập hợp 
[image: image599.wmf]{

}

1;2;;

Aab

=

, 
[image: image600.wmf]{

}

1;;

Bxy

=

 với 
[image: image601.wmf],

xy

 khác 
[image: image602.wmf],,2,1

ab

. Kết luận nào sau đây đúng?
A. 
[image: image603.wmf]ABB

Ç=

.
B. 
[image: image604.wmf]AB

Ç=Æ

.
C. 
[image: image605.wmf]ABA

Ç=

.
D. 
[image: image606.wmf]{

}

1

AB

Ç=

.

Lời giải

Câu 8:
 Cho hai đa thức 
[image: image607.wmf](

)
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và 
[image: image608.wmf](

)
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. Xét các tập hợp 
[image: image609.wmf](

)

{

}

|0

=Î=

¡

Axfx

, 
[image: image610.wmf](
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, 
[image: image611.wmf](
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 
[image: image612.wmf].
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B. 
[image: image613.wmf].
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C. 
[image: image614.wmf]\.
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D. 
[image: image615.wmf]\.
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Câu 9:
 Cho hai tập hợp 
[image: image616.wmf](
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, 
[image: image617.wmf](
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. Tập hợp 
[image: image618.wmf](
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. 
[image: image619.wmf].
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B. 
[image: image620.wmf].
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C. 
[image: image621.wmf]\.
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D. 
[image: image622.wmf]\.

=
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Lời giải


Dạng 4: Hiệu và phần bù của hai tập hợp

1. Phương pháp

Cần nắm chắc các định nghĩa


[image: image623.wmf]\{|

ABxxA

=Î

 và 
[image: image624.wmf]}.
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Nếu 
[image: image625.wmf]AE

Ì

 thì 
[image: image626.wmf]\
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1.
Cho 
[image: image627.wmf]{

}

2;4;6;9
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 và 
[image: image628.wmf]{

}

1;2;3;4
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=

. Tìm
[image: image629.wmf]\
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. 
Lời giải

Ví dụ 2.
 Cho hai tập hợp 
[image: image630.wmf]{
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1;2;4;6,1;2;3;4;5;6;7;8
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. Tìm khi 
[image: image631.wmf]B
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Lời giải


3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho hai tập hợp 
[image: image632.wmf] 2; 4; 6; 9,  1; 2; 
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 Tập hợp 
[image: image633.wmf] \ 

AB

 bằng tập hợp nào sau đây?

A. 
[image: image634.wmf]{

 2; 4

}

.


B. 
[image: image635.wmf]{
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.


C. 
[image: image636.wmf]{
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.


D. 
[image: image637.wmf]6; 9;1
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Lời giải

Câu 2:
 Phần tô đậm trong hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nào?

[image: image638.png]



A. 
[image: image639.wmf]\

BA

.
B. 
[image: image640.wmf]\

AB

.
C. 
[image: image641.wmf]AB

Ç

.
D. 
[image: image642.wmf]AB

È

.
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Câu 3.
 Cho hai tập hợp
[image: image643.wmf]{|3},{|16}

AxxBnn

=Î£=Î

¢¥M

. Tập 
[image: image644.wmf]\

AB

 bằng tập hợp nào sau đây?
A.
[image: image645.wmf]{4;8;16}

.
 B. 
[image: image646.wmf]{3;2;1;0;3}

---

.
 C. 
[image: image647.wmf]{1;2}

.
 D.
[image: image648.wmf]{3;2;1;0;3;4;8;16}

---

.
Lời giải

Câu 4.
Cho 
[image: image649.wmf]A

 là tập hợp các hình thoi, 
[image: image650.wmf]B

 là tập hợp các hình chữ nhật và 
[image: image651.wmf]C

 là tập hợp các hình vuông. Khi đó
A. 
[image: image652.wmf]\
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=

.
B. 
[image: image653.wmf]ABC

È=

.
C. 
[image: image654.wmf]\

ABC

=

.
D. 
[image: image655.wmf]ABC

Ç=

.
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Câu 5.

Cho hai tập hợp 
[image: image656.wmf],,

MNMN

Ì

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 
[image: image657.wmf]MNN

Ç=

.
B. 
[image: image658.wmf]\

MNN

=

.
C. 
[image: image659.wmf]MNM

Ç=

.
D. 
[image: image660.wmf]\

MNM

=

.
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Câu 6.
 Cho hai tập hợp: 
[image: image661.wmf]{

}

0;1;2;3;4
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 và 
[image: image662.wmf]{

}
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. Tập 
[image: image663.wmf]\
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 bằng
A. 
[image: image664.wmf]{

}

6;8;10

.
B. 
[image: image665.wmf]{

}

0;1;3

.
C. 
[image: image666.wmf]{

}

2;4

.
D. 
[image: image667.wmf]{

}

0;1;2;3;4;6;8;10

.
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Câu 7.
 Cho 
[image: image668.wmf]:

A

 "Tập hợp các học sinh khối 
[image: image669.wmf]10

 học giỏi", 
[image: image670.wmf]:

B

 “Tập hợp các học sinh nữ học giỏi”, 
[image: image671.wmf]:

C

 “Tập hợp các học sinh nam khối 
[image: image672.wmf]10

 học giỏi”. Vậy tập hợp 
[image: image673.wmf]C

 là:
A.
[image: image674.wmf]AB

Ì

.
B. 
[image: image675.wmf]\

BA

.
C. 
[image: image676.wmf]AB

Ç

.
D. 
[image: image677.wmf]\

AB

.
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Câu 8.
 Cho các tập hợp 
[image: image678.wmf],,

ABC

được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

[image: image679.png]



A. 
[image: image680.wmf]ABC
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B. 
[image: image681.wmf](
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C. 
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)

B\

AC

È

.
D. 
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Câu 9:
 Cho 
[image: image684.wmf]{0;1;2;3;4}
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, 
[image: image685.wmf]{2;3;4;5;6}
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. Tính phép toán 
[image: image686.wmf](
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A. 
[image: image687.wmf]{
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.
B. 
[image: image688.wmf]{
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C. 
[image: image689.wmf]{
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D. 
[image: image690.wmf]{
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Câu 10:
 Cho hai đa thức 
[image: image691.wmf](

)
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 và 
[image: image692.wmf](

)
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. Xét các tập hợp 
[image: image693.wmf](
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 
[image: image696.wmf].
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B. 
[image: image697.wmf].
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C. 
[image: image698.wmf]\.
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D. 
[image: image699.wmf]\.
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Dạng 5: Bài toán sử dụng biểu đồ Ven

1. Phương pháp


[image: image700.wmf]·

 Chuyển bài toán về ngôn ngữ tập hợp


[image: image701.wmf]·

 Sử dụng biểu đồ ven để minh họa các tập hợp 


[image: image702.wmf]·

 Dựa vào biểu đồ ven ta thiết lập được đẳng thức(hoặc phương trình hệ phương trình) từ đó tìm được kết quả bài toán

Trong dạng toán này ta kí hiệu 
[image: image703.wmf](

)

nX

 là số phần tử của tập 
[image: image704.wmf]X

.

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Mỗi học sinh của lớp 10A1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá cầu , 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu em chỉ biết đá cầu? bao nhiêu em chỉ biết đánh cầu lông? Sĩ số lớp là bao nhiêu? 

 Lời giải

Ví dụ 2: Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên.

Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:
 Lớp 10A có 51 bạn học sinh trong đó có 31 bạn học tiếng Anh và 27 bạn học tiếng Nhật. Lớp 10A có bao nhiêu bạn học cả tiếng Anh và tiếng Nhật?

A. 
[image: image705.wmf]7

.
B. 
[image: image706.wmf]9

.
C. 
[image: image707.wmf]5

.
D. 
[image: image708.wmf]12

.

Lời giải

Câu 2.
Lớp 10A có 
[image: image709.wmf]45

 học sinh, trong đó có 
[image: image710.wmf]15

 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 
[image: image711.wmf]20

 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, 
[image: image712.wmf]10

 em vừa được xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực giỏi hoặc xếp loại hạnh kiểm tốt?
A. 
[image: image713.wmf]10

.
B. 
[image: image714.wmf]35

.
C. 
[image: image715.wmf]25

.
D. 
[image: image716.wmf]45

.

Lời giải

Câu 3.
 Trong số 
[image: image717.wmf]50

 học sinh của lớp 10A có 
[image: image718.wmf]15

 bạn được xếp loại học lực giỏi, 
[image: image719.wmf]25

 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 
[image: image720.wmf]10

 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó, lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hay hạnh kiểm tốt.
A.
[image: image721.wmf]20

.
B.
[image: image722.wmf]30

.
C.
[image: image723.wmf]35

.
D.
[image: image724.wmf]25

.

Lời giải


Dạng 6: Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn

1. Phương pháp


[image: image725.wmf]·

 Để tìm 
[image: image726.wmf]AB

Ç

 ta làm như sau

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp
[image: image727.wmf],

AB

 lên trục số

- Biểu diễn các tập 
[image: image728.wmf],

AB

 trên trục số (phần nào không thuộc các tập đó thì gạch bỏ) 

- Phần không bị gạch bỏ chính là giao của hai tập hợp 
[image: image729.wmf],

AB



[image: image730.wmf]·

 Để tìm 
[image: image731.wmf]AB

È

 ta làm như sau

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp
[image: image732.wmf],

AB

 lên trục số

- Tô đậm các tập 
[image: image733.wmf],

AB

 trên trục số 
- Phần tô đậm chính là hợp của hai tập hợp 
[image: image734.wmf],

AB


2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Cho hai tập hợp 
[image: image735.wmf](
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. Tìm 
[image: image736.wmf]Ç
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[image: image737.wmf]È
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Ví dụ 2: 
 Cho số thực 
[image: image738.wmf]0

a

<

. Tìm 
[image: image739.wmf]a

 để 
[image: image740.wmf](
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Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Tập 
[image: image741.wmf](
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 bằng

A. 
[image: image742.wmf][
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.
B. 
[image: image743.wmf](

]

;5

-¥-

.
C. 
[image: image744.wmf](
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.
D. 
[image: image745.wmf](
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.

Lời giải

Câu 2.
 Hình vẽ sau đây là biểu diễn của tập hợp nào?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. 
[image: image747.wmf](
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B. 
[image: image748.wmf](
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C. 
[image: image749.wmf](
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.
D. 
[image: image750.wmf](
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Câu 3.
 Kết quả của 
[image: image751.wmf][
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]
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A. 
[image: image752.wmf](
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B. 
[image: image753.wmf][
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C. 
[image: image754.wmf](
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D. 
[image: image755.wmf](

]
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Câu 4.
 Cho hai tập hợp 
[image: image756.wmf][
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Dạng 7: Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng

1. Phương pháp
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 Ví dụ 2: Xác định các tập số sau và biểu diễn trên trục số:
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Câu 3.
 Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các số vô tỷ?

A. 
[image: image889.wmf]*

\

¤¥

.
B. 
[image: image890.wmf]\

¡¤

.
C. 
[image: image891.wmf]\

¤¢

.
D. 
[image: image892.wmf]{

}

\0

¡

.

Lời giải

Câu 4.
 Cho 
[image: image893.wmf][

]

1;3

=-

A

; 
[image: image894.wmf](

)

2;5

=

B

. Tìm mệnh đề sai.

A. 
[image: image895.wmf][

)

\3;5

BA

=

.

B. 
[image: image896.wmf](

]

2;3

AB

Ç=

.

C. 
[image: image897.wmf][

]

\1;2

AB

=-

.

D. 
[image: image898.wmf][

]

1;5

AB

È=-

.

Lời giải

Câu 5.
 Cho các tập 
[image: image899.wmf]{

}

|1

=Î³-

¡

Axx

, 
[image: image900.wmf]{

}

|3

=Î<

¡

Bxx

. Tập 
[image: image901.wmf](

)

\

Ç

¡

AB

 là :
A. 
[image: image902.wmf](

)

[

)

;13;

-¥-È+¥

.

B. 
[image: image903.wmf](

]

1;3

-

.


C. 
[image: image904.wmf][

)

1;3

-

.

D. 
[image: image905.wmf](

]

(

)

;13;

-¥-È+¥

.

Lời giải

Câu 6.
 Cho hai tập hợp 
[image: image906.wmf](

)

2;

A

=+¥

 và 
[image: image907.wmf]5

;

2

B

æù

=-¥

ç

ú

ç

èû

. Khi đó 
[image: image908.wmf](

)

(

)

\

ABBA

ÇÈ

 là

A. 
[image: image909.wmf]5

;2

2

éù

êú

ëû

.
B. 
[image: image910.wmf](

)

2;

+¥

.
C. 
[image: image911.wmf]5

;

2

æù

-¥

ç

ú

ç

èû

.
D. 
[image: image912.wmf]5

;

2

æö

-¥

ç÷

ç÷

èø

.

Lời giải

Câu 7.
 Xác định phần bù của tập hợp 
[image: image913.wmf](

)

;2

-¥-

 trong 
[image: image914.wmf](

)

;4

-¥

. 

A. 
[image: image915.wmf](

)

2;4

-

.
B. 
[image: image916.wmf](

]

2;4

-

.
C. 
[image: image917.wmf][

)

2;4

-

.
D. 
[image: image918.wmf][

]

2;4

-

.

Lời giải

Câu 8.
 Cho 
[image: image919.wmf](

]

;2

=-¥

A

 và 
[image: image920.wmf](

)

0;

=+¥

B

. Tìm 
[image: image921.wmf]\

AB

.

A. 
[image: image922.wmf](

]

\;0

AB

=-¥

.

B. 
[image: image923.wmf](

)

\2;

AB

=+¥

.


C. 
[image: image924.wmf](

]

\0;2

AB

=

.

D. 
[image: image925.wmf](

)

\;0

AB

=-¥

.

Lời giải

Câu 9.
 Cho hai tập hợp 
[image: image926.wmf]{

}

|32

Axx

=Î-<£

¡

, 
[image: image927.wmf](

)

1; 3

B

=-

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. 
[image: image928.wmf](

]

1; 2

AB

Ç=-

.
B. 
[image: image929.wmf](

)

\3;1

AB

=--

.
C. 
[image: image930.wmf](

)

[

)

;13;

CB

=-¥-È+¥

¡

.
D. 
[image: image931.wmf]{

}

2;1;0;1;2

AB

È=--

.
Lời giải

Câu 10.
 Cho 
[image: image932.wmf][

)

;1

Aaa

=+

. Lựa chọn phương án đúng.

A. 
[image: image933.wmf](

]

[

)

;1;

CAaa

=-¥È++¥

¡

.
B. 
[image: image934.wmf](

)

[

)

;1;

CAaa

=-¥È++¥

¡

.

C. 
[image: image935.wmf](

]

(

)

;1;

CAaa

=-¥È++¥

¡

.
D. 
[image: image936.wmf](

)

(

)

;1;

CAaa

=-¥È++¥

¡

.

Lời giải

Câu 11.
 Cho các tập hợp khác rỗng 
[image: image937.wmf](

)

;

=-¥

Am

 và 
[image: image938.wmf][

]

22;22

=-+

Bmm

. Tìm 
[image: image939.wmf]m

Î

¡

 để 
[image: image940.wmf]AB

Ç¹Æ

.

A. 
[image: image941.wmf]2

m

³

 QUOTE 
 .
B. 
[image: image943.wmf]2

m

<-

.
C. 
[image: image944.wmf]2

m

³-

 QUOTE 
 .
D. 
[image: image946.wmf]2

m

<

 QUOTE 
 .

Lời giải

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. TRẮC NGHIỆM
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 bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.
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Câu 6. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề:
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Câu 7. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

1/ Hải Phòng là một thành phố của Việt Nam.

2/ Bạn có đi xem phim không?

3/ 
[image: image980.wmf]10
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chia hết cho 
[image: image981.wmf]11.


4/ 
[image: image982.wmf]2763
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5/ 
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A. 
[image: image984.wmf]3.


B. 
[image: image985.wmf]1.


C. 
[image: image986.wmf]2.


D. 
[image: image987.wmf]4.
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Câu 8. Cho tập hợp
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Câu 9. Cho tập hợp
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[image: image996.wmf].

AB

È


A. 
[image: image997.wmf](

)

;5.

AB

È=-¥


B. 
[image: image998.wmf]{

}

5.

AB

È=


C. 
[image: image999.wmf][

)

5;

AB

È=+¥


D. 
[image: image1000.wmf].

AB

È=

¡


Lời giải

Câu 10. Cho tập 
[image: image1001.wmf]{
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[image: image1002.wmf]A
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D. 
[image: image1006.wmf]8
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Câu 11. Trong các tập hợp dưới đây, tập hợp nào là tập hợp rỗng?

A. 
[image: image1007.wmf]{
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Câu 12. Trong mặt phẳng, cho 
[image: image1011.wmf]A

 là tập hợp các tam giác đều, 
[image: image1012.wmf]B

 là tập hợp các tam giác vuông, 
[image: image1013.wmf]C

 là tập hợp các tam giác cân. Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1014.wmf]CA
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B. 
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Câu 13. Tìm mệnh đề đúng.
A. Điều kiện cần và đủ để một số tự nhiên chia hết cho 
[image: image1018.wmf]15

 là số đó chia hết cho 
[image: image1019.wmf]5
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B. Điều kiện cần để 
[image: image1020.wmf]ab
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 là một số hữu tỉ là 
[image: image1021.wmf]a

 và 
[image: image1022.wmf]b

 đều là số hữu tỉ.
C. Điều kiện đủ để có ít nhất một trong hai số 
[image: image1023.wmf]a

, 
[image: image1024.wmf]b

 là số dương là 
[image: image1025.wmf]ab
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D. Điều kiện cần và đủ để một tứ giác là hình chữ nhật là nó có hai đường chéo bằng nhau.
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Câu 14. Cho tập 
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[image: image1028.wmf]m

 để 
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Câu 15. Cho tập 
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[image: image1036.wmf]AB

Ç

.
A. 
[image: image1037.wmf][

]

AB;

Ç=-

13

.
B. 
[image: image1038.wmf][

)

AB;

Ç=-

11

.
C. 
[image: image1039.wmf](

)

AB;

Ç=-¥

1

.
D. 
[image: image1040.wmf](

)

AB;

Ç=-

12

.
Lời giải

Câu 16. Lớp 10A có 
[image: image1041.wmf]45

 học sinh. Trong đó có 
[image: image1042.wmf]12

 học sinh có học lực giỏi,
[image: image1043.wmf]30

 học sinh có hạnh kiểm tốt, trong đó có 
[image: image1044.wmf]10

 học sinh vừa lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Học sinh được khen thưởng nếu được học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt. Tìm số học sinh không được khen thưởng.

A. 
[image: image1045.wmf]13.


B. 
[image: image1046.wmf]35.


C. 
[image: image1047.wmf]23.


D. 
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Câu 17. Tìm mệnh đề sai.

A. 
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Câu 18. Cho hai tập hợp 
[image: image1056.wmf]{
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Câu 19. Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image1062.wmf](
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[image: image1063.wmf]x

 để 
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Câu 20. Tìm mệnh đề sai.
A. 
[image: image1069.wmf](
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Câu 25:
Tìm mệnh đề sai.
A. 
[image: image1077.wmf]\
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[image: image1078.wmf]A
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B. 
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BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Xác định các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng
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Bài 2.

a) Trong các tập sau đây, tập nào là tập con của tập nào

 
[image: image1086.wmf]2
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b) Tìm tất cả các tập X thoả mãn bao hàm thức 
[image: image1087.wmf]{1;2}{1;2;3;4;5}
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Bài 4: Cho 
[image: image1088.wmf]42
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Bài 5: Cho tập 
[image: image1092.wmf]{1;1;5;8}
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, B ="Gồm các ước số nguyên dương của 16"

a) Viết tập A dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.

Viết tập B dưới dạng liệt kê các phần tử.

b) Xác định các phép toán 
[image: image1093.wmf],,\
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Bài 6: Cho các tập hợp 
[image: image1094.wmf] |1
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a) Chứng minh rằng 
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c) Chứng minh rằng: 
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Bài 7: Xác định các tập hợp 
[image: image1101.wmf],\,
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và biểu diễn trên trục số các tập hợp tìm được biết: 
a) 
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Bài 8: Cho tập A = [-1; 2), B = (-3; 1) và C = (1; 4].

a) Viết tập A, B, C dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử và biểu diễn chúng trên trục số.

b) Xác định các phép toán 
[image: image1104.wmf],,\
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Bài 9: Cho hai tập hợp 
[image: image1105.wmf][0;4),{|2}
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Bài 10:

a) Cho A = { 
[image: image1107.wmf]|15

xRx

Î-£<

} B={ 
[image: image1108.wmf]|20

xRx

Î-<<

hoặc 
[image: image1109.wmf]16

x

<£

} C={
[image: image1110.wmf]|2

xRx

Î³

}

Tìm 
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 và biểu diễn cách lấy kết quả trên trục số

b) Cho 
[image: image1112.wmf](;2),[21;).
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Bài 11: a) Tìm m để 
[image: image1114.wmf](1;](2;).
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b) Viết tập A gồm các phần tử x thỏa mãn điều kiện 
[image: image1115.wmf]3
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 dưới dạng tập số.
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Bài 12: Cho tập hợp 
[image: image1116.wmf]1
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[image: image1118.wmf]m

 để
a) 
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Bài 13: Cho hai tập khác rỗng 
[image: image1121.wmf](1;4],(2;22)
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BÀI 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Phương pháp

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image1125.wmf],
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 là mệnh đề chứa hai biến có một trong các dạng 
[image: image1126.wmf],
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 trong đó 
[image: image1127.wmf],,
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[image: image1128.wmf]22
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Nghiệm của bất phương trình

Cặp số 
[image: image1129.wmf](
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[image: image1130.wmf]00
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 là bất đẳng thức đúng được gọi là một nghiệm của bất phương trình 
[image: image1131.wmf].
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Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Cũng như bất phương trình bậc nhất một ẩn, các bất phương trình bậc nhất hai ẩn thường có vô số nghiệm và để mô tả tập nghiệm của chúng, ta sử dụng phương pháp biểu diễn hình học.

Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image1132.wmf],
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 tập hợp các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình được gọi là miền nghiệm của nó.

Từ đó ta có quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập nghiệm (hay biểu diễn miền nghiệm) của bất phương trình 
[image: image1133.wmf]axbyc
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 như sau (tương tự cho bất phương trình 
[image: image1134.wmf]).
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Bước 1. Trên mặt phẳng toạ độ 
[image: image1135.wmf]Oxy

 vẽ đường thẳng 
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Bước 2. Lấy một điểm 
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 (ta thường lấy gốc toạ độ 
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Bước 3. Tính 
[image: image1140.wmf]00
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 với 
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Bước 4. Kết luận.

+) Nếu 
[image: image1143.wmf]00
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image1144.wmf]D

 chứa 
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image1148.wmf]D

 không chứa 
[image: image1149.wmf]0
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Chú ý: Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image1151.wmf]00
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 bỏ đi đường thẳng 
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 là miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image1153.wmf]00
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

 a) 
[image: image1154.wmf]20.
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b) 
[image: image1155.wmf]221
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Ví dụ 2: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) 
[image: image1156.wmf]30
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b) 
[image: image1157.wmf]1
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 
[image: image1158.wmf]2
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[image: image1159.wmf]22
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[image: image1160.wmf]2
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Câu 2.  Cho bất phương trình 
[image: image1162.wmf]2360
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. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Bất phương trình 
[image: image1163.wmf](1)

 chỉ có một nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình 
[image: image1164.wmf](1)

vô nghiệm.

C. Bất phương trình 
[image: image1165.wmf](1)

 luôn có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình 
[image: image1166.wmf](1)

có tập nghiệm là 
[image: image1167.wmf]¡
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Câu 3. 
Miền nghiệm của bất phương trình: 
[image: image1168.wmf]32(3)4(1)3
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

A. 
[image: image1169.wmf](3;0)


B. 
[image: image1170.wmf](3;1)


C. 
[image: image1171.wmf](2;1)


D. 
[image: image1172.wmf](0;0)
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Câu 4. 
Miền nghiệm của bất phương trình: 
[image: image1173.wmf]3(1)4(2)53
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

A. 
[image: image1174.wmf](0;0)


B. 
[image: image1175.wmf](4;2)
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C. 
[image: image1176.wmf](2;2)
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D. 
[image: image1177.wmf](5;3)

-


Hướng dẫn giải

Câu 5. 
Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image1178.wmf]22(2)2(1)
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 là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. 
[image: image1179.wmf](0;0)


B. 
[image: image1180.wmf](1;1)


C. 
[image: image1181.wmf](4;2)


D. 
[image: image1182.wmf](1;1)
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Câu 6. 
Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: 
[image: image1183.wmf]450
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A. 
[image: image1184.wmf](5;0)
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B. 
[image: image1185.wmf](2;1)
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C. 
[image: image1186.wmf](0;0)


D. 
[image: image1187.wmf](1;3)
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Câu 7. 
Điểm 
[image: image1188.wmf](1;3)
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 là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. 
[image: image1189.wmf]3240
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B. 
[image: image1190.wmf]30
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[image: image1191.wmf]30
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Câu 8. 
Cặp số 
[image: image1193.wmf](2;3)

 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 
[image: image1194.wmf]2310
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[image: image1196.wmf]43
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Câu 9. 
Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image1198.wmf]2
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 là phần tô đậm trong hình vẽ của hình vẽ nào, trong các hình vẽ sau?
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Câu 10. 
Phần tô đậm trong hình vẽ sau, biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
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BÀI 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Phương pháp

Tương tự hệ bất phương trình một ẩn, ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Trong mặt phẳng toạ độ, ta gọi tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn mọi bất phương trình trong hệ là miền nghiệm của hệ. Vậy miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Để xác định miền nghiệm của hệ, ta dùng phương pháp biểu diễn hình học như sau:

· Với mỗi bất phương trình trong hệ, ta xác định miền nghiệm của nó và gạch bỏ (tô màu) miền còn lại.

· Sau khi làm như trên lần lượt đối với tất cả các bất phương trình trong hệ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, miền còn lại không bị gạch (tô đậm) chính là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image1208.wmf](,)
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 với 
[image: image1209.wmf](;)

xy

 nghiệm đúng một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.

· Bước 1: Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường được miền nghiệm 
[image: image1210.wmf]S

 là đa giác.

· Bước 2: Tính giá trị của 
[image: image1211.wmf]F

 tương ứng với 
[image: image1212.wmf](;)
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 là tọa độ của các đỉnh của đa giác.

· Bước 3: Kết luận:

[image: image1213.wmf]·

Giá trị lớn nhất của 
[image: image1214.wmf]F

 là số lớn nhất trong các giá trị tìm được.

[image: image1215.wmf]·

Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image1216.wmf]F

 là số nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình sau 
[image: image1217.wmf]20
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Ví dụ 2: Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình sau: 
[image: image1218.wmf]0
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Ví dụ 3: Cho biểu thức 
[image: image1219.wmf](
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 trên miền xác định bởi hệ 
[image: image1220.wmf]290
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. Tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image1221.wmf]F

.

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hệ bất phương trình 
[image: image1222.wmf]320
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. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. 
[image: image1223.wmf](0;1)

M


B. 
[image: image1224.wmf](1;1)
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[image: image1225.wmf](1;3)
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Câu 2. Cho hệ bất phương trình 
[image: image1227.wmf]2510
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. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. 
[image: image1228.wmf](0;0)
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B. 
[image: image1229.wmf](1;0)
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C. 
[image: image1230.wmf](0;2)
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[image: image1231.wmf](0;2)
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Câu 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image1232.wmf]10
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 chứa điểm nào trong các điểm sau đây?

A. 
[image: image1233.wmf](0;0)
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B. 
[image: image1234.wmf](2;1)
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C. 
[image: image1235.wmf](1;1)
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D. 
[image: image1236.wmf](5;1)
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Câu 4. Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image1237.wmf]39
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 chứa điểm nào trong các điểm sau đây?

A. 
[image: image1238.wmf](0;0)
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B. 
[image: image1239.wmf](1;2)
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C. 
[image: image1240.wmf](2;1)
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Câu 5. Điểm 
[image: image1242.wmf](0;3)
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 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
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Câu 6. Cho hệ bất phương trình 
[image: image1247.wmf]20
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. Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. 
[image: image1248.wmf](0;0)
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B. 
[image: image1249.wmf](1;1)
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C. 
[image: image1250.wmf](1;1)

N

-


D. 
[image: image1251.wmf](1;1)
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Câu 7. Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image1252.wmf]20
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 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?
A. [image: image1253.png]Y



 B. [image: image1254.png]


 C. [image: image1255.png]


 D. [image: image1256.png]
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Câu 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image1257.wmf]10
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 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?
[image: image1258.emf]O
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Câu 9. Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây, biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?
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Câu 10.
 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image1267.wmf]Fyx
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 trên miền xác định bởi hệ 
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24

5

yx

yx

xy

-£

ì

ï

-³

í

ï

+£

î

 là
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[image: image1269.wmf]min1
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Câu 11. Giá trị nhỏ nhất 
[image: image1281.wmf]min
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 của biểu thức 
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 trên miền xác định bởi hệ 
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Câu 12. Biểu thức 
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 đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện 
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 tại điểm 
[image: image1290.wmf]M

 có toạ độ là:
A. 
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B. 
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Câu 13. Cho 
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 Tìm giá trị lớn nhất 
[image: image1297.wmf]max
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 của biểu thức 
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Câu 14. Giá trị lớn nhất 
[image: image1303.wmf]max
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 của biểu thức 
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 trên miền xác định bởi hệ 
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Dạng 2. Bài toán tối ưu

1. Phương pháp

Vấn đề tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất có liên quan chặt chẽ đến quy hoạch tuyến tính. Đó là một ngành toán học có nhiều ứng dụng trong đời sống và kinh tế.

Lưu ý: Ta thừa nhận kết quả sau “Giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của biểu thức 
[image: image1310.wmf](
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[image: image1311.wmf]22
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 trên miền đa giác lồi (kể cả biên) đạt được tại một đỉnh nào đó của đa giác”.

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích cùng thời lượng một phút quảng cáo trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa là 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?

Ví dụ 2: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 000 đồng. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ đem lại mức lợi nhuận là 30 000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hỏi cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lợi nhuận cao nhất?

Ví dụ 3: Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Hỏi cần sản xuất như thế nào để tiền lãi thu được là nhiều nhất, biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900?

 A. Sản xuất 15 radio kiểu một và 80 radio kiểu hai.


 B. Sản xuất 45 radio kiểu một và 40 radio kiểu hai.


 C. Sản xuất 45 radio kiểu một.


 D. Sản xuất 80 radio kiểu hai.

Ví dụ 4: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số tiền thưởng là lớn nhất?

 A. 7 lít nước đường.


B. 6 lít nước táo.


C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo.

D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.

● Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;

● Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.

Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?

A. 
[image: image1312.wmf]5

 lít nước cam và 
[image: image1313.wmf]4

 lít nước táo.
B. 
[image: image1314.wmf]6

 lít nước cam và 
[image: image1315.wmf]5

 lít nước táo.

C. 
[image: image1316.wmf]4

 lít nước cam và 
[image: image1317.wmf]5

 lít nước táo.
D. 
[image: image1318.wmf]4

 lít nước cam và 
[image: image1319.wmf]6

 lít nước táo.

Câu 2: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm

● Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn;

● Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn.

Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

A. 
[image: image1320.wmf]30

kg loại I và 
[image: image1321.wmf]40

 kg loại II.
B. 
[image: image1322.wmf]20

kg loại I và 
[image: image1323.wmf]40

 kg loại II.

C. 
[image: image1324.wmf]30

kg loại I và 
[image: image1325.wmf]20

 kg loại II.
D. 
[image: image1326.wmf]25

kg loại I và 
[image: image1327.wmf]45

 kg loại II.

Câu 3: Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm 
[image: image1328.wmf]I

 và 
[image: image1329.wmf]II

. Mỗi sản phẩm 
[image: image1330.wmf]I

 bán lãi 
[image: image1331.wmf]500

 nghìn đồng, mỗi sản phẩm 
[image: image1332.wmf]II

 bán lãi 
[image: image1333.wmf]400

 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm 
[image: image1334.wmf]I

 thì Chiến phải làm việc trong 
[image: image1335.wmf]3

 giờ, Bình phải làm việc trong 
[image: image1336.wmf]1

 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm 
[image: image1337.wmf]II

 thì Chiến phải làm việc trong 
[image: image1338.wmf]2

 giờ, Bình phải làm việc trong 
[image: image1339.wmf]6

 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 
[image: image1340.wmf]180

 giờ và Bình không thể làm việc quá 
[image: image1341.wmf]220

 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.

A. 
[image: image1342.wmf]32

 triệu đồng.
B. 
[image: image1343.wmf]35

 triệu đồng.
C. 
[image: image1344.wmf]14

 triệu đồng.
D. 
[image: image1345.wmf]30

 triệu đồng.

Câu 4: Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin 
[image: image1346.wmf]A

 và 
[image: image1347.wmf]B

 đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả 
[image: image1348.wmf]A

 lẫn 
[image: image1349.wmf]B

 và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin 
[image: image1350.wmf]A

và không quá 500 đơn vị vitamin 
[image: image1351.wmf]B

. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin 
[image: image1352.wmf]B

 không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin 
[image: image1353.wmf]A

 và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin 
[image: image1354.wmf]A

. Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin 
[image: image1355.wmf]A

 có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin 
[image: image1356.wmf]B

 có giá 7,5 đồng.

A. 
[image: image1357.wmf]600

 đơn vị Vitamin 
[image: image1358.wmf]A

, 
[image: image1359.wmf]400

 đơn vị Vitamin 
[image: image1360.wmf]B

 B. 
[image: image1361.wmf]600

 đơn vị Vitamin 
[image: image1362.wmf]A

, 
[image: image1363.wmf]300

 đơn vị Vitamin 
[image: image1364.wmf]B


C. 
[image: image1365.wmf]500

 đơn vị Vitamin 
[image: image1366.wmf]A

, 
[image: image1367.wmf]500

 đơn vị Vitamin 
[image: image1368.wmf]B

 D. 
[image: image1369.wmf]100

 đơn vị Vitamin 
[image: image1370.wmf]A

, 
[image: image1371.wmf]300

 đơn vị Vitamin 
[image: image1372.wmf]B


Câu 5: Công ty Bao bì Dược cần sản xuất 3 loại hộp giấy: đựng thuốc B1, đựng cao Sao vàng và đựng "Quy sâm đại bổ hoàn". Để sản xuất các loại hộp này, công ty dùng các tấm bìa có kích thước giống nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau.

 Cách thứ nhất cắt được 3 hộp B1, một hộp cao Sao vàng và 6 hộp Quy sâm.

 Cách thứ hai cắt được 2 hộp B1, 3 hộp cao Sao vàng và 1 hộp Quy sâm. Theo kế hoạch, số hộp Quy sâm phải có là 900 hộp, số hộp B1 tối thiểu là 900 hộp, số hộp cao sao vàng tối thiểu là 1000 hộp. Cần phương án sao cho tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?

A. Cắt theo cách một 
[image: image1373.wmf]100

 tấm, cắt theo cách hai 
[image: image1374.wmf]300

 tấm.

B. Cắt theo cách một 
[image: image1375.wmf]150

 tấm, cắt theo cách hai 
[image: image1376.wmf]100

 tấm.

C. Cắt theo cách một 
[image: image1377.wmf]50

 tấm, cắt theo cách hai 
[image: image1378.wmf]300

 tấm.

D. Cắt theo cách một 
[image: image1379.wmf]100

 tấm, cắt theo cách hai 
[image: image1380.wmf]200

 tấm.

Câu 6: Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm 
[image: image1381.wmf]A

 và sản phẩm 
[image: image1382.wmf]B

 trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm 
[image: image1383.wmf]A

 lãi 
[image: image1384.wmf]4

 triệu đồng người ta sử dụng máy 
[image: image1385.wmf]I

 trong 
[image: image1386.wmf]1

 giờ, máy 
[image: image1387.wmf]U

 trong 
[image: image1388.wmf]2

 giờ và máy 
[image: image1389.wmf]MI

 trong 
[image: image1390.wmf]3

 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm 
[image: image1391.wmf]B

 lãi được 
[image: image1392.wmf]3

 triệu đồng người ta sử dụng máy 
[image: image1393.wmf]I

 trong 
[image: image1394.wmf]6

 giờ, máy 
[image: image1395.wmf]U

 trong 
[image: image1396.wmf]3

 giờ và máy 
[image: image1397.wmf]MI

 trong 
[image: image1398.wmf]2

 giờ. Biết rằng máy 
[image: image1399.wmf]I

 chỉ hoạt động không quá 
[image: image1400.wmf]36

 giờ, máy hai hoạt động không quá 
[image: image1401.wmf]23

 giờ và máy 
[image: image1402.wmf]MI

 hoạt động không quá 
[image: image1403.wmf]27

 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.

A. Sản xuất 
[image: image1404.wmf]9

 tấn sản phẩm 
[image: image1405.wmf]A

 và không sản xuất sản phẩm 
[image: image1406.wmf]B


B. Sản xuất 
[image: image1407.wmf]7

 tấn sản phẩm 
[image: image1408.wmf]A

 và 
[image: image1409.wmf]3

 tấn sản phẩm 
[image: image1410.wmf]B


C. Sản xuất 
[image: image1411.wmf]10

3

 tấn sản phẩm 
[image: image1412.wmf]A

 và 
[image: image1413.wmf]49

9

 tấn sản phẩm 
[image: image1414.wmf]B


D. Sản xuất 
[image: image1415.wmf]6

 tấn sản phẩm 
[image: image1416.wmf]B

 và không sản xuất sản phẩm 
[image: image1417.wmf]A


Câu 7: Một gia đình cần ít nhất 
[image: image1418.wmf]900

 đơn vị protein và 
[image: image1419.wmf]400

 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 
[image: image1420.wmf]800

 đơn vị protein và 
[image: image1421.wmf]200

đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 
[image: image1422.wmf]600

đơn vị protein và 
[image: image1423.wmf]400

 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 
[image: image1424.wmf]1,6

 kg thịt bò và 
[image: image1425.wmf]1,1

 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 
[image: image1426.wmf]160

 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 
[image: image1427.wmf]110

 nghìn đồng. Gọi 
[image: image1428.wmf]x

,
[image: image1429.wmf]y

 lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm 
[image: image1430.wmf]x

,
[image: image1431.wmf]y

 để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?

A. 
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D. 
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BÀI 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm, điểm thuộc đồ thị

1. Phương pháp

Thay trực tiếp các giá trị của biến số x vào hàm số.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Câu 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 
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Lời giải

Câu 2: 
Tọa độ giao điểm của đường thẳng 
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Câu 3: 
Cho 
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Câu 4: Tìm 
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 để đồ thị hàm số 
[image: image1458.wmf]41

yxm

=+-

 đi qua điểm 
[image: image1459.wmf](

)

1;2

A

.
A. 
[image: image1460.wmf]6

m

=

.
B. 
[image: image1461.wmf]1

m

=-

.
C. 
[image: image1462.wmf]4

m

=-

.
D. 
[image: image1463.wmf]1

m

=

.
Lời giải

Câu 5: 
Cho hàm số 
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Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

A. 
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho hàm số 
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. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng 
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Câu 2.
 Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 
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Câu 3.
 Cho hàm số 
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Câu 5.
 Đồ thị của hàm số 
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 đi qua điểm nào sau đây:

A. 
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D. 
[image: image1490.wmf](
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Câu 6.
 Cho hàm số: 
[image: image1491.wmf](
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[image: image1492.wmf](
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[image: image1493.wmf](
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A. 
[image: image1494.wmf]8

 và 
[image: image1495.wmf]0

.
B. 
[image: image1496.wmf]0

 và 
[image: image1497.wmf]8

.
C. 
[image: image1498.wmf]0

 và 
[image: image1499.wmf]0

.
D. 
[image: image1500.wmf]8

 và 
[image: image1501.wmf]4

.
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Câu 7.
 Cho hàm số 
[image: image1502.wmf]21khi3
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[image: image1503.wmf](
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A. 
[image: image1505.wmf]2
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B. 
[image: image1506.wmf]3

.
C. 
[image: image1507.wmf]0

.
D. 
[image: image1508.wmf]1
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Câu 8.
 Cho hàm số 
[image: image1509.wmf](
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. Ta có kết quả nào sau đây đúng?

A. 
[image: image1510.wmf](
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[image: image1515.wmf](
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Dạng 2: Tìm tập xác định của hàm số

1. Phương pháp

· Tìm tập xác định D của hàm số 
[image: image1517.wmf](
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=

yfx

 là tìm tất cả những giá trị của biến số x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa:



[image: image1518.wmf]{
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·  Điều kiện xác định của một số hàm số thường gặp:

1) Hàm số 
[image: image1519.wmf]=
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. Khi đó : 
[image: image1520.wmf]{
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2) Hàm số 
[image: image1521.wmf]=Î
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Khi đó : 
[image: image1522.wmf]{
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3) Hàm số 
[image: image1523.wmf]=Î
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Khi đó : 
[image: image1524.wmf]{
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Chú ý:


· Đôi khi ta sử dụng phối hợp các điều kiện với nhau.

· A.B ( 0 ( 
[image: image1525.wmf]ì
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· Nếu 
[image: image1526.wmf]=
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 có tập xác định là 
[image: image1527.wmf]D

. Khi đó: 
[image: image1528.wmf]=
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 xác định trên tập 
[image: image1529.wmf]X
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 xác định trên tập 
[image: image1532.wmf]X



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1533.wmf]Û
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[image: image1534.wmf]Î
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

 Ví dụ 1 :
 Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image1535.wmf]1
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 Ví dụ 2: Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image1536.wmf]126
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 Ví dụ 3: Tập xác định của hàm số 
[image: image1537.wmf]2
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Ví dụ 4: 
 Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image1538.wmf]1
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Tìm tập xác định 
[image: image1539.wmf]D

 của hàm số 
[image: image1540.wmf]2
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Câu 2.
 Tìm tập xác định 
[image: image1545.wmf]D

 của hàm số 
[image: image1546.wmf]2
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[image: image1549.wmf]{

}

\1

D

=-

¡

.
D. 
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Câu 3.
 Tìm tập xác định 
[image: image1551.wmf]D

 của hàm số 
[image: image1552.wmf](
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Câu 4.
 Tập xác định của hàm số 
[image: image1557.wmf]1
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A. 
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Câu 5. Tập xác định của hàm số 
[image: image1562.wmf]2
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A. 
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Câu 6.
 Tìm tập xác định 
[image: image1567.wmf]D

 của hàm số 
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Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image1573.wmf]2
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[image: image1576.wmf]¡

.
D. 
[image: image1577.wmf]Æ

.
Lời giải

Câu 8.
 Tập xác định của hàm số 
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Câu 9.
 Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số 
[image: image1583.wmf]15
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Câu 10.
 Tập xác định của hàm số 
[image: image1588.wmf]2
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Dạng 3: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

1. Phương pháp

Cho hàm số 
[image: image1593.wmf]f

 xác định trên 
[image: image1594.wmf]K

.

· y = f(x) đồng biến trên K ( 
[image: image1595.wmf]"Î<Þ<
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· y = f(x) nghịch biến trên K ( 
[image: image1596.wmf]"Î<Þ>
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Từ đó, ta có hai cách để xét tính đồng biến nghịch biến:

Cách 1: 
[image: image1597.wmf]"Î<
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. Xét hiệu số 
[image: image1598.wmf]=-
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· Nếu 
[image: image1599.wmf]>
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 thì hàm số đồng biến

· Nếu 
[image: image1600.wmf]<
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 thì hàm số nghịch biến

Cách 2: 
[image: image1601.wmf]"Î¹
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. Xét tỉ số 
[image: image1602.wmf]-
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· Nếu 
[image: image1603.wmf]>
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 thì hàm số đồng biến

· Nếu 
[image: image1604.wmf]<
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 thì hàm số nghịch biến

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên của hàm số sau


[image: image1605.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

=-+-¥+¥

=--+-¥--+¥

ayxx

byxx

2

2

)46 treân moãi khoaûng ;2;2

)65 treân moãi khoaûng ;3;3;


Ví dụ 2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số sau
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Ví dụ 3. Tìm m để hàm số 
[image: image1607.wmf]()1
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 đồng biến trên 
[image: image1608.wmf]¡
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. 
Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?
A. 
[image: image1609.wmf]3
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B. 
[image: image1610.wmf]31
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C. 
[image: image1611.wmf]4
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[image: image1612.wmf]2
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Câu 2. 
Xét sự biến thiên của hàm số 
[image: image1613.wmf](
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 trên khoảng 
[image: image1614.wmf](
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A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image1615.wmf](
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B. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng 
[image: image1616.wmf](
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image1617.wmf](
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D. Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng 
[image: image1618.wmf](
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Câu 3. 
Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên 
[image: image1619.wmf]¡
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Câu 4.
Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số 
[image: image1624.wmf]()
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 được gọi là nghịch biến trên 
[image: image1625.wmf]K
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B. Hàm số 
[image: image1627.wmf]()
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 được gọi là đồng biến trên 
[image: image1628.wmf]K

 nếu 
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C. Hàm số 
[image: image1630.wmf]()
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 được gọi là đồng biến trên 
[image: image1631.wmf]K

 nếu 
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D. Hàm số 
[image: image1633.wmf]()
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 được gọi là đồng biến trên 
[image: image1634.wmf]K

 nếu 
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Câu 5. 
Tìm 
[image: image1636.wmf]m

 để hàm số 
[image: image1637.wmf](
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 đồng biến trên 
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Câu 6.
 Tìm tất cả các giá trị của tham số 
[image: image1643.wmf]m

 để hàm số 
[image: image1644.wmf](
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Câu 7.
 Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số 
[image: image1650.wmf]m

 để hàm số 
[image: image1651.wmf](
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 nghịch biến trên khoảng 
[image: image1652.wmf](
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[image: image1653.wmf]6
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[image: image1655.wmf]1
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Câu 8.
 Cho hàm số 
[image: image1657.wmf](
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[image: image1658.wmf]m

 để hàm số đồng biến trên 
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[image: image1661.wmf]3
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C. 
[image: image1662.wmf]4
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D. 
[image: image1663.wmf]5
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Câu 9.
 Tìm các giá trị thực của tham số 
[image: image1664.wmf]m

 để hàm số 
[image: image1665.wmf]2
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D. 
[image: image1670.wmf]12
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Dạng 4: Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến

1. Phương pháp

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Câu 1: Cho hàm số 
[image: image1671.wmf](
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có tập xác định 
[image: image1672.wmf][
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Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image1674.wmf](
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B. Hàm số đồng biến trên 
[image: image1675.wmf](
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[image: image1676.wmf](
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C. Hàm số đồng biến trên 
[image: image1677.wmf](
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D. Hàm số đồng biến trên 
[image: image1678.wmf](
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và 
[image: image1679.wmf](
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Câu 2: [image: image2278.emf]B




B

Hàm số 
[image: image1680.wmf](
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A. 
[image: image1681.wmf](

)

;1

-¥-

.


B. 
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[image: image2279.emf]5
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Câu 3: Cho hàm số 
[image: image1687.wmf](
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, có đồ thị được biểu diễn bởi hình vẽ dưới đây.

Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số đi qua điểm 
[image: image1689.wmf](
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B. Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
C. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image1690.wmf](
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D. Hàm số đồng biến trên 
[image: image1691.wmf](
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Câu 4: 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
[image: image1693.wmf]m

 thuộc đoạn 
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:
 Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới.

[image: image1698.png]



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image1699.wmf](
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 2.
 Cho hàm số 
[image: image1703.wmf](
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 có tập xác định là 
[image: image1704.wmf][
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 và có đồ thị được biểu diễn bởi hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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A. Hàm số 
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 đồng biến trên các khoảng 
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 nghịch biến trên các khoảng 
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D. Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng 
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Câu 3.
 
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. 

[image: image1717.png]



Chọn đáp án sai.
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 4.
 Hàm số 
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 có tập xác định 
[image: image1723.wmf]¡

 và có đồ thị như hình vẽ
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Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 
[image: image1725.wmf]2
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image1726.wmf](
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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BÀI 6. HÀM SỐ BẬC HAI

Dạng 1: Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN và GTNN của hàm số bậc hai

1. Phương pháp

Bảng biến thiên:

[image: image1729.png]>0
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Như vậy:

· Khi 
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* Chú ý: Nếu đề bài yêu cầu tìm GTLN, GTNN của hàm số trê 
[image: image1741.wmf][
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất 
[image: image1744.wmf]M

 và giá trị nhỏ nhất 
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 của hàm số 
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Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất 
[image: image1748.wmf]M

 và giá trị nhỏ nhất 
[image: image1749.wmf]m

 của hàm số 
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Ví dụ 3: Tìm giá trị thực của tham số 
[image: image1752.wmf]0
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 để hàm số 
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 có giá trị nhỏ nhất bằng 
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số 
[image: image1756.wmf]2
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Câu 2.
 Trục đối xứng của parabol 
[image: image1761.wmf]2
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Câu 3.
 Cho hàm số 
[image: image1766.wmf]2
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A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 4.
 Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 
[image: image1771.wmf](
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 QUOTE /  trên các khoảng 
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A. Hàm số nghịch biến trên 
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B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên 
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D. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
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Câu 5.
 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 6.
 Hàm số 
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Câu 7.
 Cho parabol 
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 có phương trình 
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A. 
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Câu 8.
 Cho hàm số 
[image: image1798.wmf]2
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 có đồ thị là parabol
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. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. 
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 không có giao điểm với trục hoành.
B. 
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C. 
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Câu 9.
 Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng

A. 
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Câu 10.
 Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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Câu 11.
 Hàm số nào dưới đây đồng biến trên 
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Câu 12.
 Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên?


[image: image1825]
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Câu 13.
 Bảng biến thiên của hàm số 
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A. [image: image1831.png]
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B. [image: image1832.png]
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C. [image: image1833.png]



D. [image: image1834.png]
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Dạng 2: Xác định hàm số bậc hai

1. Phương pháp
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· (P) có giá trị nhỏ nhất (hay lớn nhất) bằng 
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1.
 Xác định Parabol 
[image: image1840.wmf]2
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Ví dụ 2.
 Parabol 
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Ví dụ 3. Tìm các hệ số 
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Ví dụ 4. Tìm các hệ số 
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b) (P) đi qua hai điểm 
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. 
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 là hàm số bậc hai.
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Câu 2.
 Xác định parabol 
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Hướng dẫn giải
Câu 3.
 Đồ thị của hàm số nào sau đây là parabol có đỉnh 
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Câu 4.
 Cho parabol 
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Câu 6.
 Tìm parabol 
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Câu 7.
 Biết rằng hàm số 
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 đạt cực tiểu bằng 
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Câu 8.
 Xác định phương trình của Parabol có đỉnh 
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Câu 9.
 Tìm 
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Câu 10.
 Cho hàm số 
[image: image1920.wmf]2
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A. Đồ thị hàm số có trục đối xứng 
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Câu 11.
 Cho parabol 
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Câu 12.
 Cho parabol 
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 Xác định hệ số 
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Câu 13.
 Xác định các hệ số 
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Hướng dẫn giải
Dạng 3: Đồ thị hàm số bậc hai

1. Phương pháp

Để vẽ đường parabol 
[image: image1953.wmf]=++
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· Xác định toạ độ đỉnh 
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· Xác định trục đối xứng 
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 và hướng bề lõm của parabol.

· Xác định một số điểm cụ thể của parabol (chẳng hạn, giao điểm của parabol với các trục toạ độ và các điểm đối xứng với chúng qua trục trục đối xứng).

· Căn cứ vào tính đối xứng, bề lõm và hình dáng parabol để vẽ parabol.

Để vẽ đồ thị hàm số 
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Vậy đồ thị hàm số 
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· Phần 1: Chính là đồ thị (P) lấy phần phía trên trục Ox

· Phần 2: Lấy đối xứng phần đồ thị (P) phía dưới trục Ox qua trục Ox.

Vẽ đồ thị hàm số 
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Câu 1.
 Đồ thị dưới đây là của hàm số nào sau đây?
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Câu 2.
 Cho parabol 
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 có đồ thị như hình bên. Khi đó 
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho hàm số 
[image: image1974.wmf]2
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 có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 2.
 Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Câu 3.
 Cho hàm số 
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Câu 4.
 Hàm số 
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Câu 5.
 Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 6.
 Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ sau

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Câu 7.
 Cho hàm số 
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Câu 8.
 Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. 
[image: image2020.wmf]0

a

<

, 
[image: image2021.wmf]0

b

>

, 
[image: image2022.wmf]0

c

>

.

B. 
[image: image2023.wmf]0

a

>

, 
[image: image2024.wmf]0

b

<

, 
[image: image2025.wmf]0

c

>

.

C. 
[image: image2026.wmf]0

a

<

, 
[image: image2027.wmf]0

b

>

, 
[image: image2028.wmf]0

c

<

.

D. 
[image: image2029.wmf]0

a

>

, 
[image: image2030.wmf]0

b

>

, 
[image: image2031.wmf]0

c

<

.
Hướng dẫn giải
Câu 9.
 Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?
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Câu 10.
 Hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 11.
 Cho parabol 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image2052.wmf](
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 có đồ thị như hình bên. Tìm các giá trị 
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 để phương trình 
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Hướng dẫn giải

Dạng 4: Sự tương giao

1. Phương pháp

· Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm

· Khai thác các điều kiện

· Xử lý phương trình hoành độ giao điểm

· Lựa chọn các kết luận cần thiết
2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Cho hàm số 
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 có đồ thị là parabol 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image2063.wmf](
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. Chọn khẳng định sai:

A. Số giao điểm của parabol 
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 với trục hoành là số nghiệm của phương trình
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B. Số nghiệm của phương trình 
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 là số giao điểm của parabol 
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C. Nghiệm của phương trình 
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D. Nghiệm của phương trình 
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Câu 2.
 Tọa độ giao điểm của đường thẳng 
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Câu 3.
 Nghiệm của phương trình 
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Câu 4.
 Giao điểm của parabol 
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Hướng dẫn giải
Câu 5.
 Cho đường thẳng 
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Hướng dẫn giải
Câu 6.
 Biết đường thẳng 
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Hướng dẫn giải
Câu 7.
 Tìm 
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 để Parabol 
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 cắt trục hoành tại 
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Hướng dẫn giải
Câu 8.
 Cho hai hàm số 
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. Khi đồ thị hai hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì 
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Hướng dẫn giải
Câu 9.
 Cho parabol 
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 có đồ thị như hình vẽ:
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Biết đồ thị 
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 cắt trục 
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 tại các điểm lần lượt có hoành độ là 
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Hướng dẫn giải
Câu 10.
 Cho hàm số 
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 xác định trên 
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 có đồ thị như hình vẽ.
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Phương trình 
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Hướng dẫn giải

Dạng 4: Toán thực tế

1. Phương pháp

2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có 
[image: image2158.wmf]n

 con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng 
[image: image2159.wmf](
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. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọng lương cá sau một vụ thu được nhiều nhất?

Hướng dẫn giải
Ví dụ 2:
 Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 
[image: image2160.wmf]162m

. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 
[image: image2161.wmf]43m

 so với mặt đất , người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 
[image: image2162.wmf]10m

. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch.
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Hướng dẫn giải
3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.
 Một chiếc cổng hình parabol có phương trình 
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Hướng dẫn giải
Câu 2.
 Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 
[image: image2172.wmf]40

 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá 
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 đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua 
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 đôi. Hỏi của hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

A. 
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Hướng dẫn giải
Câu 3.
 Bác Tôm có cái ao diện tích 50
[image: image2179.wmf]2

m

 để nuôi cá. Vụ vừa qua bác nuôi với mật độ 20 con/
[image: image2180.wmf]2
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 và thu được 1,5 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm bác thấy cứ giảm đi 8 con/
[image: image2181.wmf]2
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m

 thì mỗi con cá thành phẩm thu được tăng thêm 0,5kg. Vậy vụ tới bác phải mua bai nhiêu con cá giống để đạt được tổng năng suất cao nhất ? (Giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).
A. 488 con. 
B. 512 con. 
C. 1000 con. 
D. 215 con. 

BÀI 7. SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ
1. Phương pháp

1. Số gần đúng

Trong nhiều trường hợp, ta không biết hoặc khó biết số đúng (kí hiệu là 
[image: image2182.wmf]a

) mà chỉ tìm được giá trị khác xấp xỉ nó. Giá trị này được gọi là số gần đúng, kí hiệu là 
[image: image2183.wmf].
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2. Sai số tuyệt đối, sai số tương đối

a) Sai số tuyệt đối

+) Sai số tuyệt đối của số gần đúng a: Δa = |a–
[image: image2184.wmf]a

|.
Ý nghĩa: Phản ánh mức độ sai lệch giữa số đúng 
[image: image2185.wmf]a

 và số gần đúng a.

Ta viết: 
[image: image2186.wmf]aad
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 hoặc 
[image: image2187.wmf]adaad
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 hoặc 
[image: image2188.wmf][;].
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+) Đánh giá sai số tuyệt đối: 
[image: image2189.wmf]a

d
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 (d gọi là độ chính xác của số gần đúng).

b) Sai số tương đối

Trong các phép đo không tương đồng, người ta sử dụng sai số tương đối.

+) Sai số tương đối của số gần đúng a: 
[image: image2190.wmf].
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Ý nghĩa: Sai số tương đối càng nhỏ thì chất lượng của phép đo hay tính toán càng cao.

3. Số quy tròn

Quy tắc làm tròn số

+) Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.

+) Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên nhưng cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng quy tròn.

* Xác định số quy tròn của số gần đúng a với độ chính xác d cho trước:
Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d.
Bước 2: Quy tròn a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm đc ở trên.
* Xác định số gần đúng của một số với độ chính xác d cho trước:
Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d.
Bước 2: Quy tròn 
[image: image2191.wmf]a

 đến hàng tìm đc ở trên.
2. Các ví dụ rèn luyện kỹ năng

Ví dụ 1. 
An tính diện tích của hình tròn bán kính r = 4cm bằng công thức S = 3,145.42 = 50.32 (cm2). Biết rằng 3,14 < π < 3,15, hãy ước lượng độ chính xác của S.

Hướng dẫn giải
Ví dụ 2. 
a) Cho số gần đúng a = 1903 với độ chính xác d = 50. Hãy viết số quy tròn của số a.


b) Hãy viết số quy tròn của số gần đúng b biết 
[image: image2192.wmf]b

 = 0,1891 ± 0,005. 
Hướng dẫn giải
Ví dụ 3. 
a) Cho 
[image: image2193.wmf]12
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1,71428571…. Hãy xác định số gần đúng của 
[image: image2194.wmf]a

 với độ chính xác d = 0,002.


b) Cho 
[image: image2195.wmf]15

2

b

-

==

 –0,91803398…. Hãy xác định số gần đúng của 
[image: image2196.wmf]b

 với độ chính xác d = 0,0005.
Hướng dẫn giải
Ví dụ 4. 
Cho biết 1,41< 
[image: image2197.wmf]2

 <1,42. Hãy tính độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 10 cm và xác định độ chính xác của kết quả tìm được.
Hướng dẫn giải
Ví dụ 5. 
Hãy quy tròn số 
[image: image2198.wmf]b

 = 5496 đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối.
Hướng dẫn giải
BÀI 8. MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG 
VÀ BIỂU ĐỒ 

1. Phương pháp

1. Bảng số liệu

Dựa vào các thông tin đã biết và sử dụng môi liên hệ toán học giữa các số liệu, ta có thể phát hiện ra được số liệu không chính xác trong một số trường hợp.
2. Biểu đồ
2. Các ví dụ rèn luyện kỹ năng

Ví dụ 1. 
Trong 6 tháng đầu năm, sô sản phẩm bán ra mỗi tháng của một cửa hàng đều tăng khoảng 20% so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đây, số sản phẩm bán ra của một tháng bị nhập sai. Hãy tìm tháng đó.
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Hướng dẫn giải
[image: image2283.emf]x
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Ví dụ 2. 
Lượng điện sinh hoạt trong tháng 1/2021 của các hộ gia đình thuộc Khu A (60 hộ), Khu B 100 hộ) và Khu C (120 hộ) được biểu diễn ở biểu đồ bên.

Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai

a) Mỗi khu đều tiêu thụ trên 6000 kWh.

b) Trung bình mỗi hộ ở Khu C sử dụng số điện gấp hai lần mỗi hộ ở Khu A.

Hướng dẫn giải
Ví dụ 3. 
Một đội 20 thợ thủ công được chia đều vào 5 tổ. Trong một ngày, mỗi người thợ làm được 4 hoặc 5 sản phẩm. Cuối ngày, đội trưởng thông kê lại số sản phẩm mà mỗi tổ làm được ở bảng sau:
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Đội trưởng đã thông kê đúng chưa? Tại sao?
Hướng dẫn giải
Ví dụ 4. 
Bình vẽ biểu đồ biểu thị tỉ lệ số lượng mỗi loại gia cầm trong một trang trại theo bảng thông kê dưới đây:
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Bạn hãy cho biết biểu đồ Bình vẽ đã chính xác chưa. Nếu chưa thì cần điều chỉnh lại như thế nào cho đúng?

Hướng dẫn giải
BÀI 9. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA 
MẪU SỐ LIỆU

1. Phương pháp

1. Số trung bình

Cho mẫu số liệu 
[image: image2203.wmf]12

,,...,.

n

xxx


+) Số trung bình (hay TB cộng) của mẫu số liệu kí hiệu là 
[image: image2204.wmf]x

, được tính bằng công thức:
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+) Mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số thì: 
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Với 
[image: image2207.wmf]i
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 là tần số của giá trị 
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Ý nghĩa: Số trung bình dùng để đại diện cho các số liệu của mẫu. Nó là một số đo xu thế trung tâm của mẫu đó.
2. Trung vị và tứ phân vị

a) Trung vị
+) Trong trường hợp mẫu số liệu có giá trị bất thường (rất lớn hoặc rất bé so với đa số các giá trị khác), ta dùng trung vị để đo xu thế trung tâm.

+) Tìm trung vị Me:

Bước 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự không giảm X1,X2,..,Xn.
Bước 2: Cỡ mẫu = n.

+ Nếu n lẻ (n = 2k – 1) thì Me=Xk
+ Nếu n chẵn (n = 2k) thì 
[image: image2210.wmf](
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Ý nghĩa: Trung vị là giá trị ở vị trí chính giữa của mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường như số trung bình.
b) Tứ phân vị

Tứ phân vị gồm 3 giá trị Q1, Q2, Q3, nó chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành 4 phần, mỗi phần đều chứa 25% giá trị.
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+) Các bước tìm tứ phân vị:

Bước 1: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm.

Bước 2: Tìm trung vị, chính là Q2.
Bước 3: Q1 là trung vị của nửa số liệu bên trái Q2 (không bao gồm Q2 nếu n lẻ).

Bước 4: Q3 là trung vị của nửa số liệu bên phải Q2 (không bao gồm Q2 nếu n lẻ).

Chú ý
Q1 còn được gọi là tứ phân vị thứ nhất hoặc tứ phân vị dưới, đại diện cho nửa mẫu số liệu phía dưới.

Q3 còn được gọi là tứ phân vị thứ ba hoặc tứ phân vị trên, đại diện cho nửa mẫu số liệu phía trên.
3. Mốt

Mốt của mẫu số liệu là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu.

Ý nghĩa: Dùng mốt để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu khi mẫu có nhiều giá trị trùng nhau.
Nhận xét
– Mốt có thể không là duy nhất. Một mẫu có thể có nhiều mốt.
– Khi các giá trị trong mẫu xuất hiện với tần số như nhau thì mẫu số liệu đó không có mốt.
2. Các ví dụ rèn luyện kỹ năng

Ví dụ 1. 
Một cửa hàng bán xe đạp thông kê sô xe bán được hằng tháng trong năm 2021 ở bảng sau:
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a) Hãy tính số xe trung bình cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2021.
b) Hãy so sánh hiệu quả kinh doanh trong quý III của cửa hàng với 6 tháng đầu năm 2021.

Hướng dẫn giải
Ví dụ 2. 
a) Tính các trung vị của số sách các bạn ở Tổ 1 và số sách các bạn ở Tổ 2 đã đọc trong HĐ2.


b) Sử đụng trung vị, hãy so sánh xem các bạn ở tô nào đọc nhiều sách ở thư viện hơn.

Hướng dẫn giải
Ví dụ 3. 
Số vụ va chạm giao thông mỗi ngày tại một ngã tư được ghi lại trong bảng tần số sau:
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Tìm mốt của mẫu sô liệu trên.
Hướng dẫn giải
Ví dụ 4. 
Cân nặng của 20 vận động viên môn vật của một câu lạc bộ được ghi lại ở bảng sau:
	50
	56
	57
	62
	58
	52
	66
	61
	54
	61
	64
	69
	52
	65
	58
	68
	67
	56
	59
	54


Để thuận tiện cho việc luyện tập, ban huấn luyện muốn xếp 20 vận động viên trên thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 25% số vận động viên có cân nặng gần nhau. Bạn hãy giúp ban huấn luyện xác định các ngưỡng cân nặng để phân nhóm mỗi vận động viên. 
Hướng dẫn giải
Ví dụ 5.
Hãy tìm tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

a) 10; 13; 15; 2; 10; 19; 2; 5; 7.
b) 15; 19; 10; 5; 9; 10; 1; 2; 5; 15.

Hướng dẫn giải
BÀI 10. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN 
CỦA MẪU SỐ LIỆU

1. Phương pháp

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

– Khoảng biến thiên (R) = Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất.

– Khoảng tứ phân vị: 
[image: image2214.wmf]31
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Ý nghĩa:
– Dùng để đo độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu: Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

– Dùng để đo độ phân tán của một nửa các số liệu có giá trị thuộc đoạn từ Q1 đến Q3 trong mẫu.

– Không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

2. Phương sai và độ lệch chuẩn

Cho mẫu số liệu x1,x2,x3,…,xn, số trung bình là 
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+ Phương sai: 
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+ Độ lệch chuẩn: 
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Ý nghĩa: Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.
Chú ý: Phương sai của mẫu số liệu cho dạng bảng tần số:
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 là tần số của giá trị 
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* Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số:
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Khi đó, công thức tính phương sai trở thành:
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Có thể biến đổi công thức tính phương sai trên thành: 
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2. Các ví dụ rèn luyện kỹ năng

Ví dụ 1.
 Hãy tính khoảng biên thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu: 10; 20; 3; 1; 3; 4; 7; 4; 9.
Hướng dẫn giải
Ví dụ 2.      Điều tra một số học sinh về số cái bánh chưng mà gia đình mỗi bạn tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán, kết quả được ghi lại ở bảng sau. Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.
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Hướng dẫn giải
Ví dụ 3.
Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

a) 10;13;15;2;10;19;2;5;7.
b) 15;19;10;5;9;10;1;2;5;15.

Hướng dẫn giải
Ví dụ 4. 

Bảng dưới đây thống kê tổng số giờ nắng trong năm 2019 theo từng tháng được đo bởi hai trạm quan sát khí tượng đặt ở Tuyên Quang và Cà Mau.
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tuyên Quang
	25
	89
	72
	117
	106
	177
	156
	203
	227
	146
	117
	145

	Cà Mau
	180
	223
	257
	245
	191
	111
	141
	134
	130
	122
	157
	173


a) Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của dữ liệu từng tỉnh.

b) Nêu nhận xét về sự thay đổi tổng số giờ nắng theo từng tháng ở mỗi tỉnh.

Hướng dẫn giải
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh ở Việt Nam được thống kê trong bảng sau:
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Giá trị x3 = 35 có tần số bằng

A. 6.
B. 4.
C. 7.
D. 9.
Câu 2. Số áo bán được trong một quý ở cửa hàng bán áo sơ mi nam được thống kê như sau:
	Cỡ áo
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	Tần số (Số áo bán được)
	13
	45
	126
	125
	110
	40
	12


Giá trị mốt của bảng phân bố tần số trên bằng
A. 38.
B. 126.
C. 42.
D. 12.
Câu 3. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch lần lượt là: 6,5; 8,4; 6,9; 7,2; 2,5; 6,7; 3,0. (đơn vị: triệu đồng). Số trung vị của dãy số liệu thống kê trên bằng

A. 6,7 triệu đồng.
B. 7, 2 triệu đồng. 
C. 6,8 triệu đồng. 
D. 6,9 triệu đồng.
Câu 4. Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?
A. 7,5.


B. 7.


 C. 6,5.

 
D. 5,9.
Câu 5. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.
A. Phương sai luôn là một số không âm.
B. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.
C. Phương sai càng lớn thì độ phân tán quanh số trung bình càng lớn.
D. Phương sai luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.
Câu 6. Để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê so với số trung bình, ta dùng đại lượng nào sau đây?
A. Số trung bình.
B. Số trung vị
C. Mốt.
D. Phương sai.
Câu 7. Phương sai của dãy số 2;3;4;5;6 là

A. 
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D. 
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Câu 8. Thống kê điểm kiểm tra môn toán (thang điểm 10) của một nhóm gồm 6 học sinh ta có bảng số liệu sau:
	Tên học sinh
	Kim
	Sơn
	Ninh
	Bình
	Việt
	Nam

	Điểm
	9
	8
	7
	10
	8
	9


Tìm độ lệch chuẩn δ của bảng số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).
A. 
[image: image2232.wmf]d

=

0,92.
B. 
[image: image2233.wmf]d

=

0,95.
C. 
[image: image2234.wmf]d
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0,96.
D. 
[image: image2235.wmf]d
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0,91.

Câu 9. Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là
A. Mốt.
B. Số trung bình.
C. Số trung vị.
D. Độ lệch chuẩn.
Câu 10. Độ lệch chuẩn là
A. Căn bậc hai của phương sai.
B. Bình phương của phương sai.
C. Một nửa của phương sai.
D. Không phải các công thức trên.
Câu 11. Nếu đơn vị đo của số liệu là kg thì đơn vị của độ lệch chuẩn là
A. kg.


B. kg2.

C. Không có đơn vị.

D. 
[image: image2236.wmf]2
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Câu 12. Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:
	Thời gian (giây)
	8,3
	8,4
	8,5
	8,7
	8,8

	Tần số
	2
	3
	9
	5
	1


Hỏi trung bình mỗi học sinh chạy 50m hết bao lâu?
A. 8,54.
B. 4.
C. 8,50.
D. 8,53.
Câu 13. Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra giữa học kì 2 môn toán như sau: 5; 6; 7; 5; 8; 8; 10; 9; 7; 8. Tính điểm trung bình của tổ học sinh đó.

A. 7.
B. 8.
C. 7, 3.
D. 7, 5.
Câu 14. Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra cuối học kì 1 môn toán như sau: 7; 5; 6; 6; 6; 8; 7; 5; 6; 9. Tìm mốt của dãy trên.

A. 
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Câu 15. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng sau:
[image: image2284.emf]y




y

Khi đó độ lệch chuẩn là
A. 1,98.
B. 3,96.
C. 15, 23
D. 1,99.
Câu 16. Điểm thi của lớp 10C của một trường Trung học Phổ Thông được trình bày ở bảng phân bố tần số sau: 
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Phương sai của bảng phân bố tần số đã cho là:
A. 0,94
B. 3,94.
C. 2,94.
D. 1,94.

Câu 17. Phương sai bằng
A. Một nửa của độ lệch chuẩn
B. Căn bậc hai của độ lệch chuẩn.
C. Hai lần của độ lệch chuẩn.
D. Bình phương của độ lệch chuẩn.
[image: image2285.emf]O
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Câu 18. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 40 học sinh, giáo viên lập được bảng sau:
Phương sai của mẫu số liệu trên gần với số nào nhất?
A. 6.
B. 12.
C. 40.
D. 9.
Câu 19. Chiều dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành được cho trong bảng sau:
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Số lá có chiều dài từ 30 cm đến 50 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 50%.
B. 56%.
C. 56, 7%.
D. 57%.

Câu 20. Độ lệch chuẩn là
A. bình phương của phương sai.
B. một nửa của phương sai.
C. căn bậc hai của phương sai.
D. nghịch đảo của phương sai.
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Câu 21. Chiều dài một bàn tay của các người dân ở nước A được cho trong bảng sau.

Tính phương sai của các số liệu thống kê đã cho.
A. 4,54.
B. 4, 6.


C. 4, 24.
D. 4, 64.
Câu 22. Kết quả điểm kiểm tra 15’ môn Toán của 100 em học sinh được trình bày ở bảng sau:
	Điểm
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
	3
	5
	11
	17
	30
	19
	10
	5
	100


Số trung bình cộng của bảng phân bố tần số nói trên là
A. 6,88.
B. 7,12.
C. 6, 5.
D. 7, 22.
Câu 23. Một học sinh có điểm các bài kiểm tra Toán như sau: 8;4;9;8;6;6;9;9;9. Điểm trung bình môn Toán của học sinh đó (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) là

A. 7, 3.
B. 6,8.
C. 8, 5.
D. 7, 6.
Câu 24. Thống kê điểm kiểm tra môn Lịch Sử của 45 học sinh lớp 10A như sau:
	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số học sinh
	2
	11
	9
	16
	4
	3


Số trung vị trong điểm các bài kiểm tra đó là
A. 8,1 điểm.
B. 7, 4 điểm.
C. 7, 5 điểm.
D. 8 điểm.
Câu 25. Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của lớp 10A có bảng thống kê như sau:
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Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?
A. 42.
B. 38.
C. 40.
D. 41.

Câu 26. Cho bảng thống kê năng suất lúa của 40 thửa ruộng như sau:
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Tần suất của thửa ruộng có năng suất 36 tạ/ha là

A. 36%.
B. 40%.
C. 12%.
D. 12,5%.
Câu 27. Cho dãy số liệu thống kê: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Phương sai của các số liệu thống kê là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 28. Số liệu thống kê 100 học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi toán (thang điểm 20). Kết quả được thống kê trong bảng sau:
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Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu thống kê.
A. 2, 01.
B. 1,89.
C. 1,98.
D. 1,99.
Câu 29. Cho mẫu số liệu thống kê {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Tính (gần đúng) độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?
A. 2, 45.
B. 2,58.
C. 6, 67.
D. 6, 0.
Câu 30. Cho mẫu số liệu thống kê {2; 4; 6; 8; 10}. Số trung bình của mẫu số liệu trên là:

A. 7.
B. 12.
C. 6.5.
D. 6.

Câu 31. Điểm kiểm tra của 24 học sinh được ghi lại trong bảng sau:
[image: image2246.png]



Tìm mốt của điểm điều tra.
A. 2.
B. 7.
C. 6.
D. 9.
Câu 32. Kết quả điểm kiểm tra 45 phút môn Hóa Học của 100 em học sinh được trình bày ở bảng sau:
	Điểm
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
	3
	5
	14
	14
	30
	22
	7
	5
	100


Số trung bình cộng của bảng phân bố tần số nói trên là
A. 6,82.
B. 4.
C. 6,5.
D. 7, 22.
Câu 33. Điều tra về số học sinh của một trường THPT cho bởi bảng sau:
	Khối lớp
	10
	11
	12

	Số học sinh
	1120
	1075
	900


Kích thước mẫu là:
A. 3.
B. 3095.
C. 33.
D. 1120.
Câu 34. Đo chiều cao (cm) của 40 học sinh trong một lớp 10 ta thu thập được số liệu ghi trong bảng dưới đây:
	160
	158
	155
	163
	148
	165
	168
	159
	152
	150

	164
	152
	150
	152
	153
	155
	149
	162
	157
	156

	158
	163
	151
	159
	156
	154
	152
	150
	152
	160

	165
	162
	167
	165
	162
	163
	165
	161
	163
	159


Xác định tần suất của giá trị 163.
A. 8%.
B. 10%.
C. 12%.
D. 15%.
Câu 35. Điều tra tiền lương một tháng của 100 người lao động trên địa bàn một xã ta có bảng phân bố tần số sau:
	Tiền lương (VND)
	5.000.000
	6.000.000
	7.000.000
	8.000.000
	9.000.000
	9.500.000

	Tần số
	26
	34
	20
	10
	5
	5


Tìm mốt của bảng phân bố tần số trên.
A. 5.000.000.
B. 6.000.000.
C. 7.500.000.
D. 9.500.000.

Câu 36. Một cửa hàng bán gạo, thống kê số kg gạo mà cửa hàng bán mỗi ngày trong 30 ngày, được bảng tần số:
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Phương sai của bảng số liệu gần đúng với giá trị nào dưới đây nhất?
A. 155.
B. 2318.
C. 3325.
D. 1234.
Câu 37. Cho bảng phân bố tần số sau: khối lượng 20 học sinh lớp 10A
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Số trung bình cộng 
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 của bảng số liệu đã cho là

A.
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Câu 38. Kết quả thi môn Toán giữa kì 11 của lớp 10A3 trường THPT Ba Vì được thống kê như sau:

[image: image2254.png]Piém thi

10

Cong

TAn sb

12

45





Giá trị mốt M0 của bảng phân bố tần số trên bằng
A. 5.
B. 7.
C. 8.
D. 12.
Câu 39. Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:
	
	Sản lượng
	20
	21
	22
	23
	24
	

	
	Tần số
	5
	8
	11
	10
	6
	


Phương sai của mẫu số liệu là:
A. 
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C. 1,54.
D. 22,1.
Câu 40. Đo chiều cao (tính bằng cm ) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

	Chiều cao
	[150;154)
	[154;158)
	[158;162)
	[162;166)
	[166;170)

	Tần số
	25
	50
	200
	175
	50


Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:
A. 
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Câu 41. Nếu đơn vị của số liệu thống kê là m thì đơn vị của độ lệch chuẩn là
A. m2.
B. m3.
C. m.
D. Không có đơn vị.
Câu 42. Điểm kiểm tra giữa kỳ 2 của một học sinh lớp 10 như sau: 2, 4, 6, 8, 10. Phương sai của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 40
Câu 43. Điểm thi toán cuối năm của một nhóm gồm 7 học sinh lớp 11 là 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số trung vị của dãy số liệu đã cho là
A. 6.
B. 4.
C. 7.
D. 5.
Câu 44. Tìm phát biểu đúng về phương sai của một mẫu số liệu.
A. Phương sai được sử dụng làm đại diện cho các số liệu của mẫu.
B. Phương sai được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so với số trung bình).
C. Phương sai được tính bằng tổng số phần tử của một mẫu số liệu.
D. Phương sai là số liệu xuất hiện nhiều nhất (số liệu có tần số lớn nhất) trong bảng các số
Câu 45. Theo kết quả thống kê điểm thi giữa kỳ 2 môn toán khối 11 của một trường THPT, người ta tính được phương sai của bảng thống kê đó là chuẩn của bảng thống kê đó bằng
A. 0,812.


B. 0, 757.


C. 0,936.


D. 0, 657.
Câu 46. Cho thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh. Người ta thấy có 72 bài được điểm 5. Hỏi tần suất của giá trị xi = 5 là bao nhiêu?

A. 72%.
B. 36%.
C. 10%.
D. 18%.
Câu 47. Cho dãy số liệu thống kê 5, 7,8,11,14,15,17, 20. Số trung bình cộng của dãy số liệu trên là
A. 11.
B. 12.
C. 12.5.
D. 12.125

Câu 48. Cho bảng số liệu điểm thi học kì 2 của 40 học sinh lớp 10A (thang điểm là 10):
	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	5
	12
	8
	9
	4
	2
	N=40


Tính phương sai 
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C. 
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D. 
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Câu 49. Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

	Thời gian (giây)
	8, 3
	8, 4
	8, 5
	8, 7
	8,8

	Tần số
	2
	3
	9
	5
	1


Số trung bình cộng thời gian chạy của học sinh là
A. 8, 54.
B. 4.
C. 8, 50.
D. 8, 53.

Câu 50. Cho mẫu số liệu 10 , 8 , 6 , 2 , 4. Số trung bình cộng của mẫu là

A. 2,8.
B. 2, 4.
C. 6.
D. 8.
Câu 51. Cho mẫu số liệu 
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 Phương sai được tính theo công thức nào trong các công thức sau?

A. 
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D. 
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Câu 52. Cho phương sai của các số liệu bằng 4. Tìm độ lệch chuẩn.
A. 4.
B. 2.
C. 16.
D. 8.
Câu 53. Cho mẫu số liệu {10;7;8;5; 4}. Phương sai của mẫu là
A. 2,39.
B. 2,14.
C. 4,56.
D. 5, 7.
Câu 54. Mốt của một bảng phân bố tần số là
A. tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
B. giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
C. giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.
D. tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.
Câu 55. Tần số của giá trị 
[image: image2272.wmf]i
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 trong bảng số liệu thống kê là

A. số lần xuất hiện của giá trị xi trong bảng số liệu thống kê 

B. giá trị xi trong bảng số liệu thống kê. 

C. tổng số các giá trị xi trong bảng số liệu thống kê. 

D. số các giá trị khác nhau trong bảng số liệu thống kê

Câu 56. Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau:
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Số trung vị của bảng số liệu nói trên là
A. 161.
B. 153.
C. 163.
D. 156.
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Câu 57. Cho bảng phân bố tần số như sau:
Tìm n để 
[image: image2274.wmf](1)(2)
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 là hai mốt của bảng số liệu trên.
A. n = 1; n = 8.
B. n = 8.
C. n = 1.
D. n = 9.
Câu 58. Trong một mẫu số liệu, phương sai bằng
A. Một nửa của độ lệch chuẩn.
B. Căn bậc hai của độ lệch chuẩn.
C. Hai lần của độ lệch chuẩn.
D. Bình phương của độ lệch chuẩn.
Câu 59. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	16
	20
	5
	28
	30
	30
	28
	25
	25
	20
	18
	16


Mốt của dấu hiệu là
A. 20.
B. 25.
C. 28.
D. 30.
Câu 60. Điểm thi môn Toán lớp 10 của một Trường trung học phổ thông được trình bày ở bảng phân bố tần số sau

	Điểm thi
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	7
	5
	10
	12
	4
	2
	n = 40


Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào gần nhất với phương sai của bảng phân bố tần số trên?
A. 0, 94.
B. 3, 94.
C. 2, 94.
D. 1, 94[image: image2275.png]
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